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Sinh năm 1930 tại thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Nguyên: Trinh sát viên tại thị xã Hải Dương; cán bộ đội tuyên truyền tại Hải Dương; cán bộ văn phòng thành uỷ Hải Phòng phụ trách việc làm giả thẻ căn cước và giấy tờ cho cán bộ vào nội thành; chuyên viên dịch mật mã cho thành uỷ Hải Phòng
Phỏng vấn ngày 24 tháng 7 năm 2010 tại thành phố Hải Phòng.

Người thực hiện phỏng vấn: Đào Thế Đức
[Nhà ông 238 nằm trong ngõ một phố trung tâm Hải Phòng. Nhà khá chật, tầng một chỉ đủ chỗ kê một bộ bàn ghế. Các sinh hoạt khác ở tầng trên. Ông còn khoẻ, nói chuyện vui vẻ, cởi mở].
Chúng cháu là muốn đi tìm lại các bác đã tham gia vào cái  thời kỳ kháng chiến chống Pháp từ 45 đến 54 đấy để ghi lại quá trình kháng chiến làm cơ sở dữ liệu giai đoạn lịch sử. Chúng cháu muốn tìm cái cuốn này là để lấy địa chỉ của các bác để đến tìm gặp. Thì hôm nay đến đây muốn hỏi chuyện bác luôn.
Bác thế tên đầy đủ là gì nhỉ?

238. Nhưng mà tôi thì gọi là Văn.
Văn là bí danh à?

Là tên kháng chiến ấy.
Bác thế là sinh năm bao nhiêu?

Sinh năm 1930.
Bác là sinh ra ở đâu?

Nơi sinh á.
Vâng, nơi sinh ấy?

Tôi chính quê là Mỹ Hào. Nhưng mà sinh thì tôi sinh ở Hải Dương, thị xã Hải Dương.
À thị xã Hải Dương?

Thị xã Hải Dương. Còn hoạt động thì ở Hải Dương rồi thì ở Hải Phòng.
Thế quê gốc mình là ở đâu?

Quê gốc là Hưng Yên, Mỹ Hào.
Mỹ Hào nó là xã Mỹ Hào à?

Không huyện Mỹ Hào chứ.
Huyện Mỹ Hào thì xã gì?

Xã Xuân Bản.
Xã Xuân Bản?

Vâng.

Mỹ Hào là thuộc Hưng Yên à?

Hưng Yên.
Nhưng mà sinh thì ở Hải Dương?

Sinh ở Hải Dương. Hoạt động thì ở Hải Dương, Hải Phòng, trung ương đó chứ.
Trước năm 45 là bác đã đi học hành gì chưa?

Trước năm 45 tôi là Hướng đạo sinh. Khi cách mạng thành công thì Thanh niên cứu quốc. Xong rồi tôi đi hoạt động luôn.
Lúc còn nhỏ bác đi học là học tại Hải Dương à?

Học Hải Dương.
Còn Hướng đạo sinh cũng tham gia tại Hải Dương?

Ở Hải Dương.
Ngày mà Nhật đảo chính Pháp thì bác đang ở đâu?

Tôi còn ở Hải Dương.
Ở đó bác có chứng kiến đánh nhau giữa Nhật và Pháp không?

Có chứ.
Ở đó có nhiều Pháp đóng không?

Có Pháp đóng nhưng mà phần lớn Nhật nó diệt nhanh lắm. Nhật nó chỉ chốt ở mấy trại lính nó lấy mà không có tiếng súng gì cả.
Người Việt Nam mình có chứng kiến được cái chuyện đó không?

Chứng kiến nhiều chứ.
Nó làm vào ban đêm hay ban ngày?

Đến sáng cái là coi như xong.
À tức là đánh trong đêm?

Ừ.
Đêm hôm đó họ đánh nhau mình có biết không?

Biết chứ, thấy nổ súng ầm ầm.
Thấy nổ súng à?

Vâng, nhưng mà nó làm gọn lắm. Lúc bấy giờ kháng cự là không có mấy đâu.
Hồi đó bác thấy nhận xét chung của người Việt về cái vụ đấy như thế nào?

Hồi đấy thì mình ghét Pháp quá. Thấy Nhật nó đánh Pháp thì mình mừng thôi.
Mình mừng?

Ờ, chứ cũng không có gì cả. Trông thấy Pháp nó chết thì đến còn đá vào người.
À có lính Pháp chết nằm ngoài đường à?

Có lính chết nằm ngoài đường chứ, bị bắn chết mà.
À nó chưa kịp dọn đi?

Ừ nó chưa dọn đi.

Thì mình ra mình đá vào đít nó?

Đá vào đít nó Pháp nó chết rồi ấy mà.
Chết có nhiều không bác?

Không, ít thôi.
Tận mắt bác nhìn thấy thì có mấy thằng?

Tôi trông thấy thì chỉ hai, ba người. Nhưng mà nó ở cái chỗ gần như là sở chỉ huy của nó ấy, trại của nó.
Trại lính đấy à?

Ờ, Pháp lúc bấy giờ nó cũng không có gì chống đối cả. Còn súng bắn mà đánh nhiều là cái thời ta đánh Pháp cơ.
Lúc Nhật nó đảo chính Pháp xong rồi thì người mình có giao thiệp với người Nhật nhiều không?

Chẳng hạn như có bán hàng cho họ, hay đi làm cho họ không?

Ít lắm, nhưng bấy giờ cảm giác là có người của mình vào quấy phá ăn cắp nên nó giết người mình nó cho vào trong xác con ngựa, nên người ta cảm thấy dã man.
Cái đó là mình nghe đồn hay là mình nhìn thấy?

Nghe đồn thôi. Chứ tôi ở bên Hải Dương tôi cũng chưa trông thấy.
Chưa thấy Nhật nó giết ai cả?

Chưa thấy. Nhưng lúc bấy giờ tuyên truyền là cũng có. Rồi phá lúa, rồi là trồng đay. Các hoạt động của cách mạng thì cũng không phải là bí mật lắm đâu. Thế nhưng mà lúc bấy giờ cũng sợ.
Tức là mình ngại giao tiếp, mình sợ Nhật?

Vì nghe nó giết người mình như thế. Còn lúc đó trong cán bộ trong hoạt động cũng có tuyên truyền, nên cũng biết.
Những tin đồn đó có phải là của Việt Minh đưa ra không hay là của dân thường thôi?
Lúc đấy thì chưa ai nghĩ Việt Minh hay là gì cả. Tuyên truyền của nó hay ta thì cũng không cần biết.
Chẳng hạn như cái chuyện đồn Nhật nó giết người xong nó cho vào xác ngựa ấy thì cái đó là ai đưa ra?

Trong nhân dân nó bàn tán, bảo là nó ác lắm đấy, nó phá lúa trồng đay, rồi thì những người Việt mà ăn cắp của nó. Tất cả các cái trại của nó khi mà nó đã đánh gục thằng Pháp rồi thì các trại của nó nó quây bằng gỗ hết, không ai trông thấy hết.
Tức là mình không nhìn thấy được ở trong?

Không nhìn thấy gì hết.
Thế trước kia thằng Pháp nó chiếm thì mình vẫn nhìn thấy?

Vẫn nhìn thấy. Nhà của nó thì mình vẫn nhìn thấy. Nhưng mà giờ Nhật nó chiếm thì nó quây hết.
Lúc trước Pháp thì chỉ có hàng rào thôi à?

Trước thì Pháp nó ở các cái trại lính. Trụ sở của nó thì nó gác không ai vào được cả. Nhưng mà Nhật thì nó khác cái là nó quây hết lại. Nó quây kín lại bằng gỗ như kiểu là chúng ta xây dựng cái nhà ấy thì quây kín lại.
Bình thường mình có thấy lính nó đi ngoài đường không?

Có chứ.
[00:10:05]
Bác có nhìn thấy bao giờ không?

Có chứ, nó vẫn đi pa tui cẩn thận.
Trẻ con có chạy theo xin kẹo không?

Cũng có chạy theo, nhưng mà khi nó đi đông như thế thì nhìn cũng sợ. Nhưng mà nó đi lẻ tẻ thì có.
Thì vẫn nói chuyện được?

Đi xin cái thuốc lá.
Bác có xin thuốc lá nó lần nào không?

Xin thuốc lá, Tobaco gì đấy.
Ngày đó ở Hải Dương thì đã có Việt Minh chưa bác nhỉ?

Có chứ, ngay chúng tôi hồi đi học ở cái trường đã nghe thấy hoạt động Việt Minh rồi. Mà ngay cả chúng tôi đã hoạt động trong cái tổ chức Hướng đạo sinh thì nó bắt đầu có tuyên truyền Việt Minh rồi nên cũng biết.
Lúc đó bác đã nghe bạn bè nói Việt Minh là cái gì chưa?

Biết là làm cách mạng.
Họ có giải thích kỹ cho mình cách mạng là cái gì không?

Chính trong cái đoàn thể Hướng đạo sinh ấy thì bọn tôi được tuyên truyền kỹ hơn, nên cũng biết là lực lượng cách mạng, nhưng mà lúc ấy chúng tôi hãy còn nhỏ.
Bác lúc đấy là Sói con hay là Tráng sinh rồi?

Lúc đấy mới là Hướng đạo sinh thôi chưa phải là Tráng sinh, nhưng mà trên Sói rồi.
Trên Sói?

Ờ.
Đến năm 45 là bác học đến lớp mấy rồi?

Năm 45 là lúc bấy giờ tôi học là superieur xong là hai năm rồi.
Tức là sắp thì primaire rồi đúng không?

Primaire thì hai năm nữa.
Học thì có gần nhà không?

Cũng gần nhà. Nói chung cái thành phố Hải Dương nó cũng nhỏ lắm.
Thời đó như bác thì đi học cả hay là cũng khó?

Làm gì được đi học cả, chỉ số ít thôi.
Như nhà bác là có mấy anh chị em?

Tôi có hai anh em thôi. Tôi là lớn.
Còn một người em nữa?

Còn một em nữa.
Em trai à?

Em trai.
Hai anh em đi học cả à?

Cũng đi học cả. Nó thì học tiểu học, còn tôi thì Hướng đạo sinh thì bạn bè anh em đến chơi với nhau thôi. Cái tổ chức ấy là nó tương đối phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên. Còn Việt Minh thì nó ít và lại bí mật.
Tức là họ chưa có tuyên truyền cho lớp nhỏ?

Ờ.
Hồi đó ông bà cụ là làm gì bác nhỉ?

Nhà tôi thì cụ hồi đó làm bưu điện, tức là nhà dây thép, nhưng mà lại ở xa cơ. Còn bà cụ thì làm hàng xay hàng xáo nuôi chúng tôi ăn học.
Hồi đó ông cụ làm bưu điện là làm ở đâu?

Bưu điện hồi đó là ở Cẩm Phả mỏ.
Ở Cẩm Phả?

Cẩm Phả mỏ. Sau đó được chuyển về thị xã. Mà những trường hợp đấy là lúc trước có tham gia vào quân đội thì mới được đi làm viên chức. Lúc bấy giờ ông cụ chỉ làm đánh moóc thôi.
Đánh moóc tức là đánh điện đài đấy?

Điện đài đấy. Không, nó gọi là điện tín.
Nhưng mà cái đó là cụ phải học từ trước chứ hả?

Ờ biết rồi.
Tức là trước cụ có tham gia quân đội của Pháp à?

Lúc bấy giờ là cụ đi lính mà lúc bấy giờ tôi còn bé thì cụ đi lính khố đỏ. Mà khố đỏ thì chỉ có ở trung ương thôi, sau chuyển sang viên chức.
Cụ đi lính khố đỏ đến năm nào mới về?

Cũng chỉ năm 45 thôi, sau trận đánh ở Lạng Sơn là ông cụ bỏ về. Nhưng mà trong giấy tờ thì có tham gia quân đội nên mới được làm viên chức.
Tức là có đi làm một năm sau đó mới chuyển sang làm viên chức?

Chưa chắc được một năm vì vừa mới được chuyển về từ Cẩm Phả về thành phố. Còn chính nuôi hai anh em tôi ăn học là bà cụ làm hàng xay hàng xáo.
Chứ không phải từ đồng lương của ông cụ?

Ờ.
Hồi đó làm viên chức thì lương cũng cao chứ nhỉ?

Cao chứ, nhưng mà nói đúng ra thì làm viên chức thì gần như là thành một cái kiểu như là đã làm viên chức thì vợ con không được làm kiếm sống nữa. Vì viên chức là lương nhiều rồi. Còn nếu vợ con mà còn làm nữa là kiểu như là cướp cơm thiên hạ. Ông cụ tôi thì đi lính thôi kiếm sống thôi. Còn ông chú là em ông cụ ấy thì là viên chức ở Hà Nội, gọi là ông thông ông phán đấy.
Thì mới nuôi cả nhà được?

Nuôi cả nhà đấy. Nhưng mà ông chú thì ở Hà Nội cơ. Sau này có vợ con thì gia đình riêng.
Như ông cụ làm ở Cẩm Phả như thế thì lương gửi về hàng tháng à?

Có gửi gì đâu. Tôi bé tôi biết chả gửi gì cả. Chỉ chủ yếu là bà cụ thôi. Hơn nữa ông ấy ở Cẩm Phả lại có bà hai bà hiếc gì đấy.
Thế đến lúc cách mạng tháng Tám thì bác ở đâu?
Cách mạng tháng Tám thì tôi ở Hải Dương.
Thế bác có tham gia hay chứng kiến gì việc cướp chính quyền không?

Có chứ. Lúc bấy giờ tham gia Hướng đạo thì phải vào Hướng đạo cứu quốc.
Hướng đạo sinh cứu quốc là thành lập lúc nào nhỉ?

Đấy cách mạng cái thì nó là Hướng đạo sinh thì nó chuyển thành Hướng đạo sinh cứu quốc.
Tức là lúc đấy mình cướp chính quyền rồi?

Ờ cướp chính quyền rồi thì Hướng đạo sinh cứu quốc, rồi nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lê.
Tức là khi mình cướp chính quyền thì toàn bộ cái Hướng đạo sinh chuyển thành Hướng đạo sinh cứu quốc hết?

Ờ, nhưng mà cũng có những cái tổ, cái đơn vị là Hướng đạo sinh cứu quốc rồi chuyển sang nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin. Còn có những đơn vị nó không tham gia. Ngay những người Tráng sinh của Hướng đạo thì có người là cách mạng, có người cũng theo địch chứ có phải tất cả Hướng đạo sinh là như thế đâu. Vì nó có nhiều đội, đoàn.
À có nhiều nhóm khác nhau à?

Có nhiều nhóm khác nhau. Anh nào ở nhóm cách mạng thì nó đi vào nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lê nin.
À Hướng đạo sinh nó có nhiều nhóm khác nhau à?

Nó có nhiều nhóm khác nhau. Nó có những đội mà ta gọi là vì có khăn quàng khác nhau, chứ không phải tất cả Hướng đạo sinh là đi theo cách mạng cả đâu.
Tức là cũng có nhóm đi theo Pháp à?

Không đi theo Pháp nhưng mà không hoạt động, đi theo Pháp thì không.
Nhưng mà cũng không theo cách mạng?

Không theo cách mạng. Vì đi theo cách mạng thì phải có cái hoạt động gì chứ.
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Hải Dương là cướp chính quyền ngày nào bác nhỉ?

Cũng trước hay là sau Hà Nội một hôm gì đấy. Lúc bấy giờ thì ở Hải Dương mấy cái anh Tráng sinh phụ trách chúng tôi ấy thì cũng là người theo cách mạng, thành ra là ông ấy hướng chúng tôi đi theo cách mạng. Mà như vậy là nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin.
Lúc đó gọi là nghiên cứu chủ nghĩa Mác –Lênin à, lúc đó bác bao nhiêu tuổi?

Lúc đó tôi 15, 16 thôi, vì giờ là 81 tuổi mà.
Lúc đó mình nghiên cứu chủ nghĩa Mác –Lênin thì mình có sách không?

Ghi chép lại thôi.
Ghi chép thì ai đọc cho mình, ai hướng dẫn cho mình?

Mấy ông phụ  trách, mấy ông lãnh đạo ấy.
Hồi đó có ông nào ở trên trung ương, ở trên Hà Nội về lãnh đạo?

Không, chỉ có mấy ông ở Hải Dương thôi. Tôi biết giai đoạn đấy có gia đình mà mấy anh em đều tham gia cả như Trấn, Khuê, Vũ là mấy ông cách mạng. Loại như chúng tôi đi cách mạng như thế lúc đầu chỉ là nghiên cứu thôi, nhưng mà sau này dần dần nó mới sàng lọc đi. Thì đi tập quân sự thì lúc bấy giờ mới le lói ra là cũng có những người chịu được và có những người không chịu được. Còn chúng tôi nghiên cứu thì không về gia đình mà tối cứ đến trụ sở, đến cái chỗ tập trung học hành rồi nghe nói chuyện.
Hồi ấy mình nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lênin thì nghiên cứu những cái sách gì?

Lúc đấy làm gì có sách.
Họ nói về cái gì?

Nói chủ nghĩa Mác – Lênin là vô sản, làm cách mạng đấy, đem lại hạnh phúc ấm no, thế thôi chứ cũng chưa có gì sâu sắc lắm đâu.
Lúc đó người ta đã xếp loại lý lịch ông nào là vô sản ông nào là tư sản chưa?

Chưa có.
Chưa có?

Sau đấy rồi bắt đầu đi học quân sự, rồi dần dần nó mới trưởng thành lên thì mới phân hoá. Còn nghiên cứu cái kia thì cũng chả ai cần biết.
Nghiên cứu cái ấy là ngay sau khi giành chính quyền à?

Ngay sau khi giành chính quyền.
Lúc đó đã đi học lại chưa bác nhỉ?

Chưa, phải một hai tháng sau nữa thì mới đi học.
Tức là mình nghiên cứu cái chủ nghĩa Mác- Lênin đấy tại trụ sở?

Ờ, trụ sở của Việt Minh ấy.
Của Việt Minh à, chứ không phải trụ sở của Hướng đạo à?

Thì lúc bấy giờ nó là Việt Minh rồi.
Đầu năm 46 thì bác có tham gia vào cái bầu cử không?

Có.

Lúc đó bác đủ tuổi bầu chưa?

Chưa, mới chỉ đi bảo vệ thôi.
Đi bảo vệ à?

Đi bảo vệ thôi.
Mình có phải đi tuyên truyền cho họ là nên bầu ai không?

Bây giờ thì cũng không nhớ là bầu ai, nhưng mà cái lực lượng của chúng tôi chỉ bảo vệ để cuộc bầu cử cho nó tốt, chứ chưa vận động vì xét về  tuổi thì chưa được đi bầu.
Thế mình cũng không biết là sẽ bầu ông nào?

Ờ.
Bảo vệ thì mình làm việc gì bác?

Cũng xen kẽ vào người đi bầu xem có ai chống đối không, xem họ có dùng vũ khí không.
Nếu họ dùng vũ khí thì mình bắt hay mình báo cho người ta?

Mình báo chứ, mình truyền lại, mình chỉ theo dõi thôi. Cái quãng thời gian đấy cũng chỉ mấy tháng rồi sau đó lực lượng cách mạng mới lớn dần thì mình mới tham gia. Thì chúng tôi có mấy cái là lúc bấy giờ một số anh em tham gia bắt Quốc Dân Đảng.
Quốc Dân Đảng ở Hải Dương có đông không?

Cũng đông, nhưng mà nó ở nông thôn nhiều, ở các huyện.
Chủ yếu ở các huyện?

Ở các huyện thì nó đến nhận báo chí ở trụ sở của Quốc Dân Đảng ở Hải Dương. Thì chúng tôi theo dõi chúng tôi bắt. Hoặc là nó đi lên tàu thì chúng tôi theo dõi. Lúc bấy giờ tham gia Hướng đạo sinh thì theo cách mạng lúc bấy giờ mình mới lộ ra như vậy.
Mình đi bắt như vậy thì mình có vũ khí không?

Có vũ khí. Tôi cũng có một khẩu súng. Lúc bấy giờ lực lượng nào mà đi làm cái đó là phải được trang bị rồi.
À họ phát súng cho mình à?

Phát súng. Tôi có một khẩu đi theo dõi. Hoặc ngồi ở trụ sở của nó thấy người của nó ra thì mình đi mình theo dõi, đến chỗ nào vắng vẻ thì mình bắt nó dơ tay, bỏ lại báo ở đấy.
Mình có giam người không?

Lúc bấy giờ thì không. Làm xong thì nó bỏ nó đi thôi. Lúc bấy giờ thì chưa bắt người bởi vì nó chống đối thì mình mới bắt, còn không thì mình chỉ quan sát nó đến nó lấy báo rồi bắt thu lại.
Báo đấy là của Quốc Dân Đảng họ in riêng à?

Nó in riêng.
Nó gọi là báo gì?

Lúc bấy giờ là báo, nói chung báo riêng của Quốc Dân Đảng thôi.
Thế những người họ lên lấy báo đấy họ đi một mình à hay là họ đi một nhóm đông?

Nó đi khoảng hai, ba người.
Hai, ba người?

Ờ.

Thế bên mình là đông hơn à?

Bên mình cũng có thể là đông hơn, cũng có thể là vắng, nhưng mà lúc bấy giờ cái khí thế của cách mạng nó không dám chống đối đâu, bảo nó bỏ lại báo thì nó phải bỏ thôi.
Nhưng mà mình cũng không bắt bớ gì họ?

Không bắt.
Thế sao mình không dẹp luôn cái trụ sở của nó đi?

À cái trụ sở thì nó lại thuộc về chỉ thị ở trên. Lúc bấy giờ nó phải hoạt động chống đối như thế nào thì mình mới dẹp được, chứ lúc bấy giờ có phải là dễ đâu.
Trụ sở ngay giữa thị xã à?

Ngay giữa thành phố.
Họ ở luôn trong nhà đấy à?

Họ ở luôn  trong nhà.
Có những người nào ở trong đấy mình có nắm được không?

Không nắm được, chỉ biết một vài người thôi. Lúc bấy giờ mình chỉ theo dõi nó mang tài liệu đến thôi. Chứ bắt thì không bắt ở trong thành phố cho dân biết đâu.
À đợi họ đi ra ngoài xa rồi mới bắt?

Ờ, họ đi ra ngoài thành phố rồi thì lúc bấy giờ mới dơ súng lên.
À thế là nó vứt báo lại?

Nó vứt lại.
Thế mình có lấy cái báo đấy về không?

Có chứ, lấy về chứ.
Bác đã đọc thử cái báo đấy chưa?

Lúc bấy giờ cũng đọc nhưng chả nhớ nó viết gì.
Bác có nhớ nội dung của, nó viết cái gì, có phản động không?

Tất nhiên là nó nó chống đối cách mạng thì cũng có rồi.
Chẳng hạn nội dung nó có những tiêu đề gì mà bác nhớ ấy?

Tôi không nhớ hết đâu nhưng mà nội dung của nó không có lợi cho cách mạng. Nhưng mà mình chỉ thu báo thôi chứ không được làm gì náo động lên. Chỉ doạ khống chế nó để nó không hoạt động được thôi. Chứ lúc bấy giờ cũng không được làm cái gì mà nó thành tiếng vang.
Hồi đó những người mà họ tham gia trong tổ chức Quốc Dân Đảng thì họ thường thuộc tầng lớp nào?

Nó cũng là…
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Có phải là dân nhà giầu không?

Hay là học sinh?
Nó cũng có nhà giàu, rồi viên chức.
Viên chức à?

Viên chức, rồi nhà giáo dạy tôi như lúc bấy giờ là ông Sinh Anh.
Ông Sinh Anh à?

Ông Sinh Anh lúc bấy giờ cũng là cách mạng nhưng mà ông giữ kín nên mình không biết ông ấy có phải là ấy không. Nhưng mà chỉ biết rằng là tôi không sinh hoạt với ông ấy nên tôi không cần biết ông ấy là thế nào. Chỉ biết cách mạng mình thôi là tôi gặp gỡ.
Cái ông thầy giáo của bác cũng theo Quốc Dân Đảng?

Nhưng mà sau này ông cũng theo cách mạng.
Bây giờ thế này nhé tôi đề nghị tôi nói chuyện một tý. Về sách thì anh đã lấy quyển chỗ anh Lâm chưa.
Chưa cháu chưa lấy.
Chưa lấy à?

Vâng.
Thế tôi để đấy có gì thì lấy. Nếu các anh hỏi về phong trào ấy của Hải Phòng thì tôi còn theo dõi được kỹ, vì lúc bấy giờ mình trưởng thành, tuổi mình lớn rồi tôi còn nhớ được. Còn lúc bấy giờ ở Hải Dương thì tuổi tôi còn bé lắm nên mình hiểu nó không ngọn ngành lắm đâu. Còn đối với Hải Phòng tôi còn biên tập được nhiều, viết được nhiều, sưu tập được nhiều nên có thể giúp các anh hiểu được phong trào. Còn lúc bấy giờ ở Hải Dương thì tôi còn bé lắm, ít tuổi nó còn bồng bột, nên tôi nhớ không hết được đâu. Thế thì đấy tôi muốn nói ở cái chỗ đó thôi. Thế thì nói về tổ chức này thì tôi cũng có nhớ có tài liệu. Ngoài ra còn những quyển hồi ký của các cụ thì có thể các anh xem các anh cũng biết được. Thì hôm nay tôi thấy anh ở cái tổ chức này thì tôi xem tôi cũng hiểu rồi. Các anh nghiên cứu thế là tốt đấy. Tôi giúp anh nghiên cứu được kỹ hơn. Còn ở Hải Dương thì lúc bấy giờ tôi tuổi còn ít quá.

Cái nhiệm vụ của chúng cháu ấy là những câu chuyện gì trong giai đoạn từ 45 -54 như vậy, muốn đi tìm hiểu từng cá nhân cụ thể đã làm việc gì, đã chứng kiến cái gì trong cái thời kỳ đấy. Còn những cái quyển sách nó đã xuất bản ra rồi ấy, nó có ở thư viện thì bác cho cháu thì rất là quí. Nhưng mà cháu cần nhất là những câu chuyện, chẳng hạn như là bác được ai vận động đi vào cách mạng. Đấy vì cách mạng nó cũng trưởng thành dần dần chứ không phải ngay một lúc.
Khi mà tôi làm việc ở Hải Dương xong rồi ấy, thì các đồng chí bảo tôi giờ phải đi học chứ không thể làm thế này được. Thì lúc bấy giờ vào trường học thì tôi lại hoạt động cách mạng ở trong trường.
Hồi đó là bác đi học ở đâu?

Lúc bấy giờ tôi học Đơ dem ma ni thì ở trường của ông Bạch Năng Thi. Học xong thì các ông lại bố trí tôi làm viên chức ở Ga Lát. Lúc bấy giờ tôi cũng không muốn đi.
Ở đâu ạ?

Ở ngay Hải Dương.
À ở ngay Hải Dương?
Không muốn đi vì thứ nhất mình cũng ít tuổi quá, thứ hai là làm việc đấy thì không có đi hoạt động được nữa.
Đi học là năm nào?

Là 45 đấy.
45 là đi học ngay?

Lại tiếp tục đi học ngay. Các ông bảo đi học không nên đi làm. Còn đi làm cũng được, nhưng hoàn cảnh gia đình tôi thì cũng chưa cần phải đi làm thế là đi học. Thì tôi cũng hoạt động trong trường.
Sau mấy tháng là đi học tiếp được nhỉ?

Nó chỉ độ một, hai tháng thôi.
Tức là trường mở lại trước cả khi bầu cử à?

Vâng trước cả bầu cử. Lúc bấy giờ mình ở cái tổ chức nó không phải là tuyên truyền, mà cái tổ chức trinh sát, công an ấy, để nắm tình hình báo cáo với các anh ấy.
Ở Hải Dương thì có quân của Quốc Dân Đảng vào tước khí giới của Nhật không?

Có chứ.
Quân Tưởng Giới Thạch ấy?

Có quân Tưởng Giới Thạch vào. Ôi giời, lúc bấy giờ thì nó nhộn nhạo lắm. Quốc Dân Đảng thì nó vào nó quay mặt vào trước cửa nhà người ta thì quân nó cứ ào ào nó vào các nhà nó ở.
Ở luôn trong nhà à?

Ở luôn trong nhà.
Nó không có trại lính à?

Không có trại lính gì cả. Lúc bấy giờ Trung Quốc sang ở nhà dân.
Thế mình phải nuôi họ ăn à?

Không họ có tiền họ mua. Thế nhưng mà nó hỗn hào, nó không có cái lịch sự gì đâu.
Như nhà bác thì có thằng nào nó vào ở không?

Nhà tôi thì lúc bấy giờ thì không, chưa có ai cả.
Nhưng mà ở hàng xóm thì có à?

Thế cả, các đường phố nó gài hết cả chứ không phải nhà ai cũng có đâu. Mỗi phố có bao nhiêu nhà đấy. Nó cứ nhìn nhà nào được nó đứng trước cửa nó hô: quay phải, quay, thì tất cả nó cứ vào nhà.
Nó ở như thế là mỗi nhà một người hay là ở cả nhóm luôn?

Nó ở cả nhóm.
Mà nó cũng xin phép người ta à?

Không xin phép gì cả. Hai nữa là cái đồng tiền Quan Kim của nó lúc bấy giờ nó bị phá giá rồi anh ạ, nên chả ai muốn dùng cái đồng tiền ấy cả vì chả mua được gì.
Nó vẫn dùng tiền đấy nó mua?

Nó vẫn dùng tiền đấy nó mua. Mà nó bắt buộc mình phải bán cho nó.
À nó bắt mình phải bán cho nó?

Bắt mình phải bán cho nó. Cái tình hình lúc đấy thì nó hỗn quân hỗn quan.
Thế cái bọn Quốc Dân Đảng nó có dựa vào cái lực lượng đấy nó hoạt động không?

Nó chả dựa vào ai cả. Tôi thì được cái may mắn là lúc đấy hăng hái lắm, trẻ nên hăng hái được tin cậy các ông ấy giao súng cho.
Một nhóm của bác như vậy có đông không? Nhóm mà đi hoạt động cùng với nhau ấy?

Mỗi anh một việc. Nhưng mà đi bắt Quốc Dân Đảng thì đi cũng phải vài ba anh. Chứ một người không dám đi vì phải đảm bảo vì sợ nó chống lại thì rắc rối lắm. Thế nhưng mà hồi đấy bọn chúng tôi được giao súng là tin cậy lắm rồi đấy.
Mấy anh đi cùng bác cũng là dân Hướng đạo cả?

Dân Hướng đạo cả đấy.
Ban ngày thì vừa đi học vừa đi tham gia à?

Vừa học vừa tham gia.
Học lúc đấy chỉ học một buổi thôi à?

Chỉ học một buổi thôi.
Còn một buổi thì tham gia?

Một buổi tham gia. Hăng hái lắm, được giao nhiệm vụ thì hăng hái lắm.
Phụ nữ hồi đó họ có tham gia không? Phụ nữ mà cỡ tuổi như bác ấy?

Cũng tham gia. Nhưng mà ở Hướng đạo hồi đấy bọn chúng tôi chỉ toàn nam thôi không có nữ. Nữ thì có khi họ vào việc khác nhưng mà tôi cũng không hỏi. Đi hoạt động thì lúc bấy giờ chả thiết gì tới gia đình đâu. Cứ đến tối thì ra trụ sở ngủ mấy anh em với nhau thôi.
Hồi đó bác đi đêm hôm như vậy thì bà cụ có kêu không?

Có chứ, hỏi đi đâu bảo con ra trụ sở ngủ.
Bà có mắng không?

Không, mắng cũng chả giải quyết được gì vì lúc bấy giờ nó thành cái như thế.
Nhưng mà có mắng không?

Không chả mắng, vì lúc đấy con trai lớn rồi cũng chả nói.
Em bác có được đi không?

Không nó bé nên không được đi.
Ở Hải Dương thì khi nào Pháp quay lại nhỉ?

Quay lại là sau khi nó ký cái hiệp định gì đấy.
Hiệp định Sơ bộ?

Nó đổ quân từ Hải Phòng lên.
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Lúc mà ký Hiệp định Sơ bộ thì cán bộ ở đó ý kiến họ như thế nào?
Nói chung là lúc bấy giờ mình cảm thấy vẫn còn yếu nên khó ngăn chặn. Nhưng mà ngăn chặn thì cũng không mạnh mẽ lắm đâu. Nó đi ở ngoài thế này thì mình phải rút vào trong nhà.
Tức là tránh va chạm với họ?

Tránh va chạm. Nó vào được trong thì bấy giờ nó thiết lập chính quyền của nó. Thì mình không dám hoạt động.
À nó có lập chính quyền của Pháp à?

Có.

Họ có dùng lại cái viên chức cũ của Pháp để lập chính quyền không?

Hình như đâu lúc bấy giờ thì Đồng Minh giải giáp quân đội Nhật. Thì lúc bấy giờ nó mới vào chứ trước thì không có. Khi nó đã vào được thành phố rồi thì dần dần nó mới ổn định lại, quân Tàu ô rút đi.
À quân Pháp vào thì quân Tầu ô rút đi?

Rút đi. Lúc bấy giờ quân Đồng Minh vào thì có Anh có Ấn.
Lúc đó mình thôi mình không hoạt động gì nữa à?

Thôi không hoạt động nữa.
Cái việc thôi không hoạt động nữa là do trung ương chỉ đạo hay là mình tự làm?

Do trung ương chỉ đạo.
Mình có nhận được tin gì từ trung ương chỉ đạo không?

Có chứ.
Có ông nào từ trên đấy xuống không?

Cũng có người.
Hồi đó là ông nào từ trên xuống?

Ông Hách, Nguyễn Năng Hách, em ông Nghị.
Thế là từ Hà Nội xuống à?

Không biết là ở Hà Nội hay là ở căn cứ gì đấy.
Nói chung là cán bộ trung ương xuống?

Trung ương. Thế còn ngay ở đây thì cũng có những ông cách mạng như ông Khuê, ông Thanh ông Chương.
Lúc đấy bác đã biết tên ông ấy rồi à?

Biết rồi.
Có gặp rồi à?

Có gặp, đi hoạt động thì biết ngay. Biết cả ông Đức sau ông là Thành uỷ Hải Phòng, biết hết cả.
Ông Đức lúc đó cũng ở Hải Dương?

Cũng ở Hải Dương.
Lúc đó ông làm gì?

Ông ấy hay ở Thành uỷ không biết có phải là làm ở Thành uỷ không.
Ở Hải Dương mà cướp chính quyền xong thì ông nào làm chủ tịch?

Hình như ông Hách.
Trong chính quyền hồi đó, trong uỷ ban ấy thì có người của Quốc Dân Đảng không?

Cũng có.
Toàn là người Việt Minh cả?

Không có đâu.
Thế cái nhóm Quốc Dân Đảng đó thì khi nào thì mình dẹp?

Khi mà Đồng Minh vào quân Tàu nó rút, thì Quốc Dân Đảng nó không còn thế lực gì nữa nên nó im nó không hoạt động.
Chứ mình không bắt à?

Không bắt.
Hà Nội, Hải Phòng là có bắt cả mà Hải Dương lại không bắt?

Có bắt ai đâu, còn có lẻ tẻ bắt ở đâu thì tôi không biết.
Thế cái trụ sở đấy họ cũng đóng cửa luôn à hay họ vẫn hoạt động?

Thôi nó cũng không hoạt động nữa.
Đến lúc quân Đồng Minh, quân Pháp vào thì bác còn đi học không hay là học xong rồi?

Vẫn còn đang học.
Bác học đến lúc nào?

Học đến khi mà Pháp nó vào nó chiếm đóng thì chúng tôi mới rút.
Lúc đó là Toàn quốc kháng chiến chưa nhỉ?

Cũng chưa.
Tức là chưa đến tháng 12 thì mình đã rút ra rồi?

Đã rút.
Hồi đó là mình rút đi đâu?

Rút ra các huyện.
À ra các huyện.
Vì lúc bấy giờ đã có gì đâu mà mình ở lại mình chiến đấu được. Chỉ có khí thế cách mạng thôi chứ thực lực thì không có gì cả. Bọn chúng tôi đi ra ngoài thì mới bắt đầu tổ chức lại anh vào ngành nọ, anh vào ngành kia.
Hồi đó bác vào ngành gì?

Tôi lúc bấy giờ vẫn là công an.
À lại thuộc về bên công an?

Công an.
Bác tham gia công an là từ thời điểm nào? Từ lúc rút ra à hay từ trước đấy?

Trước đấy đã là trinh sát rồi.
Nhưng mà đã chính thức ăn lương của công an chưa? Thuộc sự phụ trách của công an chưa?

Lúc bấy giờ thì chưa có lương gì đâu.
Khi nào thì bác được nhận làm trinh sát?

Khi mà mình cướp được chính quyền ấy.
À tham gia làm trinh sát luôn à?

Làm luôn nhưng mà lúc bấy giờ không có lương gì đâu.
Nhưng mà dưới sự chỉ huy của bên công an?

Bên công an.
Lúc rút ra ngoài các huyện thì vẫn làm bên công an?

Vẫn là công an, nhưng mà nó sang cái khác rồi. Rút ra ngoài thì một thời gian tôi còn đi làm công tác tuyên truyền, xong mới sang công an.
Hồi đó là đi tuyên truyền việc gì?

Thì kháng chiến ba giai đoạn, tuyên truyền như thế.
Tuyên truyền cho người dân à?

Dân thôi.
Cái nhóm tuyên truyền mình có đông không?

Đông thành những đội kịch, đội tuyên truyền.
Khoảng bao nhiêu người một nhóm như vậy?

Cũng phải hơn chục người.
Ai chỉ huy cái nhóm của bác?

Nhóm tôi thì cái ông lãnh đạo là ông Dự hay Dư gì đấy. Còn đội thì anh em với nhau thôi, nó cũng không ra chỉ huy. Nói chung lúc bấy giờ sinh hoạt ăn sống với dân hết. Đến đâu thì dân nuôi hết chứ không có lương. Sau này có đồng tiền thì mới có gọi là sinh hoạt phí.
Đến năm nào thì mới có sinh hoạt phí?

Phải hơn một năm sau.
Bác làm tuyên truyền thế là được bao lâu, một năm không?

Cũng phải hơn một năm.
Từ lúc rút ra là hơn một năm?

Ờ.
Cứ đi quanh các huyện thôi?

Cứ đi thế đi tuyên truyền đi diễn kịch.
Nhóm của bác là gồm những ai?

Thì cũng trong nội thành ra hết.
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Có có con gái không?
Không, toàn con trai.
Cũng toàn là dân hướng đạo cũ à?

Cũng có người scout, cũng có người không.
Thế là bác đi tuyên truyền là dân nuôi chứ không có sinh hoạt phí gì cả?

Chả có sinh hoạt phí gì cả, sau này làm trinh sát mới có.
Thế đến năm nào mới chuyển sang làm bên công an?

Cũng chỉ đến…
49 thì đã sang chưa?

À không, sang tuyên truyền là cứ thế đi tuyên truyền thôi. Tức là làm công an rồi ra ngoài làm thời gian nữa, rồi thì cứ thế làm tuyền truyền thôi.
Tuyên truyền đấy là cũng thuộc bên công an à?

Không không, của ngành tuyên truyền.
À của ngành tuyên truyền?
Thế rồi từ bấy cứ thế thôi.
Thế bác làm tuyên truyền ở Hải Dương cho đến bao giờ mới chuyển về Hải Phòng?

Ở Hải Dương rồi thì nhưng mà Hải Phòng lúc đó nó lại không có đất hoạt động cơ. Mãi về sau tôi mới về Hải Phòng.
Về Hải Phòng là năm nào?

Năm 46.
Bác về Hải Phòng thì làm gì, vẫn làm tuyên truyền?

Vẫn làm tuyên truyền. Kháng chiến thì tôi sang Văn phòng Thành uỷ.
Văn phòng Thành uỷ của Hải Phòng?

Văn phòng Thành uỷ của Hải Phòng thì lúc bấy giờ mới có lương.
Văn phòng Thành uỷ là nó đóng ở đâu bác nhỉ? Lúc kháng chiến ấy?

Lúc kháng chiến thì ở ngoài thôi. Lúc bắt đầu vào nội thành thì mới có trụ sở chứ.
Lúc kháng chiến mà mình phải tản cư ra ngoài thì mình có trụ sở riêng không?

Không có.
Thế có đóng một chỗ không hay phải di chuyển?

Cũng phải di chuyển.
Hồi đó Văn phòng Thành uỷ thì mình làm những việc gì bác nhỉ?

Trước khi sang Văn phòng Thành uỷ Hải Phòng tôi còn ở cái Văn phòng của Hải Dương cơ.
À có làm văn phòng ở Hải Dương một thời gian?

Ờ, sau mới đi về Hải Phòng. Cái lúc về Hải Phòng là lúc đó Hải Dương là tỉnh đỡ đầu Hải Phòng về cán bộ nên mới đưa một số anh em ở Hải Dương về Hải Phòng.
Thế là năm nào bác mới đi từ Hải Dương về Hải Phòng?

Cũng phải là…
Lúc đó là chiến dịch Biên Giới chưa?

Trước Biên Giới.
Trước Biên Giới cơ à?

Trước khi tôi về Thành uỷ.
Hồi đó thì ông nào làm Bí thư Thành uỷ?

Tôi cũng ít tiếp xúc lắm. Nhưng mà giờ tôi dở sổ thì tôi biết ngay. Lúc bấy giờ về thì… À, tôi còn về thông tin đã chứ. Thông tin Hải Dương đỡ đầu cho Thông tin Hải Phòng, xong tôi mới về Thông tin Hải Phòng, xong tôi mới đi về Thành uỷ Hải Phòng. Cái loại cán bộ như tôi lúc bấy giờ trẻ nên Thành uỷ cũng tin cậy. Hai nữa là mình cũng có những cái hoa tay lặt vặt.
Hồi bác làm Thông tin Hải Phòng thì công việc nó có gì khác với Hải Dương không?

Cũng đi tuyên truyền à?

Không, ở Thông tin Hải Phòng á?

Vâng. 

Không, Hải Phòng thì tiếp quản rồi tôi mới về Hải Phòng, còn vẫn ở Hải Dương cơ.
Tức là bác về Thông tin Hải Phòng là tiếp quản thành phố rồi à hay là vẫn đang trong kháng chiến?

Hãy còn kháng chiến, vẫn đi tuyên truyền lưu động. Nhưng mà lúc sang Hải Phòng thì làm Văn phòng Thành uỷ. Lúc bấy giờ được tin cậy vì có hoa tay lặt vặt, cũng làm một số việc.
Hồi đó hoa tay của bác là làm việc gì?

Lúc đầu thì làm nghiên cứu thôi.Sau thì có một số thư ký vụ của Thành uỷ đấy, tức là có sáu, bảy anh thư ký vụ  trong Văn phòng Thành uỷ mỗi anh theo dõi mấy ngành đấy.
Có sáu, bảy người thôi à?

Sáu, bảy người thôi chia ra phụ trách. Anh thì phụ trách tài chính, anh thì phụ trách quân sự, anh phụ trách cái nọ cái kia đấy.
Bác là phụ trách về cái gì?

Tôi lúc bấy giờ Văn xã thì phải. Thế nhưng mà cũng chỉ có ngắn thôi. Vì lúc bấy giờ là bố trí lấy địa bàn hoạt động là nội thành. Thì tất cả bộ máy ở ngoài thì phải đưa vào trong nội thành. Thì tôi cũng không phải là cái diện vào nhưng mà tạo điều kiện cho anh em vào. Tôi làm nghiên cứu một thời gian thì các ông ấy rút về chuyên làm giấy tờ cho anh em đi vào nội thành.
À tức là làm giấy giả đấy?

Giấy tờ giả đấy.
Bác làm là mình tự vẽ lấy, làm thủ công hay là in?

Tự vẽ, tự làm lấy. Lúc đầu thì nó đi từ cái sơ khai vì lúc đầu cái phương tiện cho cán bộ vào nội thành là rất phức tạp. Nhưng mà lúc đầu mà không có cái chứng minh thư đấy nó gọi là cái thẻ.
Thẻ đấy là thẻ gì bác?

Nó gọi là cái tít.
Nó giống thẻ căn cước à?

Căn cước của mình ấy. Không có cái đấy thì không thể vào được. Nên việc đầu tiên là phải qua tôi làm cái thẻ giả. Lúc đầu thì tôi nghĩ cách làm thế nào để anh em đi thôi. Thì thay ảnh thôi không có tẩy rửa gì cả.
Cái cũ đấy mình lấy ở đâu ra?

Mỗi một lần trừ gian diệt tề thì mình đi thu của dân.
Thu của đâu?

Của dân ấy. Mỗi một lần trừ gian diệt tề thì mình thu của dân làng thì mới mang về lựa xem nó khớp với anh nào thì mình không phải tẩy xoá mấy, thì mình thay ảnh mình làm cho anh em.
Mình có phải chụp ảnh cho những người vào không?

Có chứ.
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Mình có máy ảnh à?
Cũng có máy ảnh. Thì làm cũ ảnh, thay ảnh, cũng đóng dấu nổi, dấu chìm đủ cả.
Còn chữ thì mình vẫn giữ nguyên của họ?

Giữ nguyên.
Đấy là ảnh của mấy ông tề bị chết rồi à?

Không, ảnh của mình ấy chứ.
Không, bảo cái thẻ đó là của mấy ông tề mình giết rồi à?

Không, mình thu của dân thôi. Nhưng mà nó không biết được vì lúc bấy giờ các cái thẻ nó chưa thống nhất được như chứng minh thư của mình bây giờ đâu. Nó thẻ mỗi tỉnh có một cách. Thì mình đưa anh em vào nội thành thì mình lấy thẻ ở Sơn Tây, ở Nam Định thì họ không biết được, họ chỉ nhìn cái ảnh nó giông giống thôi thì họ cho đi thôi. Nhưng mà lúc bấy giờ không có cái đó thì không thể vào được.
Trong suốt thời gian công tác thì bác làm giả được bao nhiêu cái thẻ?

Ôi, không biết là bao nhiêu nữa.
Có đến nghìn cái không?

Chỉ biết là thế này, về sau không đủ thẻ làm. Thẻ thu của dân ấy mà không đủ cho cán bộ hoạt động.
Thế những người dân họ bị thu thẻ thì họ lấy thẻ ở đâu ra?

Về nó báo đánh mất nó xin lại thôi. Mà nó lại ở tỉnh xa thì ai đi điều tra cái chuyện ấy. Nhưng mà phải biến được cái thẻ giả ấy thành cái thẻ thật cũng là một nghệ thuật.
Mình có làm cái nào mà giả hoàn toàn không?

Phải giả hoàn toàn chứ làm sao mà không hoàn toàn được.
Có cái nào mình làm giả mà không dùng cái bản cũ của họ mà mình làm mới ấy?

Có khi mà nhiều quá không đủ làm nữa thì phải in.
À có in à?

Phải in ra chứ. Mà thậm chí không in được thì cơ sở ở văn phòng của nó phải lấy thẻ lưu không của nó.
Lấy thẻ lưu không xong tự viết vào đấy?

Tự viết vào.
Tức là mình lấy từ cơ quan của nó ở trong Hải Phòng?

Ờ, xong về viết vào. Nhưng mà bấy giờ là nó trong tình trạng mỗi tỉnh nó cấp một cái khác nhau nên nó không thể nào biết được. Mà dân vệ nó đi nó làm việc kiểm tra canh gác nó không đủ tri thức để phát hiện được.
Như vậy là ở Thành uỷ Hải Phòng thì ngoài bác ra có ai làm việc đấy nữa không?

Không, có mỗi mình tôi thôi.
Một mình bác làm cho toàn bộ cán bộ đi vào nội thành?

Một mình, mà đến mức độ tôi làm cho cả quân đội. Các đơn vị quân đội trung ương cũng đến nhờ tôi làm đấy. Là vì nó có cái nghệ thuật mà không phải ai cũng nghĩ ra cách làm. Đến bản thân tôi cũng phải học, phải nghe anh em phản ảnh lại thì mình mới rút ra được. Mà hai nữa là nó lại có giấy tờ phụ kèm theo chứng minh thư nữa, ví dụ như hôm nay tiêm chủng thì anh có thẻ tiêm chủng không, hay là có thẻ gia đình không. Đấy, và giấy tờ nó còn đi theo cái đấy nữa thì mình lại phải có giấy giả những cái đó.
Hồi đó bác có máy in không?

Không có máy in.
Thế mình in bằng cách nào?

Những cái đó thì một là mình lấy lưu không nó cũng dễ, thứ hai là cơ sở trong cung cấp ra cho.
Hồi đó là bác đang đóng ở đâu?

Thuỷ Nguyên, ở trong hang đấy. Thế nhưng mà nó thế này. Khi mình làm cái này thì mình thuộc diện các ông quản lý rất chặt chẽ vì tôi lại giữ cả mật mã của Thành uỷ với cả uỷ ban. Làm cái này tôi cũng không được tiếp xúc với anh em cán bộ nhiều đâu. Làm việc riêng một nơi hết. Khi làm xong thì đưa anh em.
Lúc bác làm như vậy thì đưa cho ai bác có biết không hay là có người nhận riêng?

Có chứ, phải đưa cho anh em và lại phải cho người ta học nữa chứ. Nếu mà cái thẻ mà mình thu của dân ấy thì phải cho người ta học thuộc cái tên ở trong cái thẻ ấy, những cái đặc điểm. Còn cái thẻ nào mà thấy tẩy nó dễ lộ thì phải tạo những nốt ruồi hay sẹo ở trên mặt cho nó đúng như cái thẻ. Cái tạo ấy thì cũng là một cái rất dân gian. Lấy cái manh xơ lam miết cái nó hơi có tý máu ra bôi tý nhựa xương rồng vào tý thì hôm sau nó thành sẹo thôi. Còn nốt ruồi thì nói người xăm vào cái cho tý mực tàu vào thì đến hôm sau nó thành cái vết đen ở đấy là thành nốt ruồi thế là đủ cả.
Tức là bác phải làm cho từng người một à?

Làm từng người một.
Cái khu vực bác làm có được bảo vệ chặt chẽ xung quanh không?

Ôi giời, chặt chẽ quá đi chứ.
Tức là mình phải bảo vệ để người khác họ không nhìn thấy cái người kia chứ?

Ừ không cho biết. Nhưng mà nói với anh thế này này. Tất cả những người mà tôi làm thẻ cho ấy thì chưa bao giờ vì cái thẻ mà bị bắt đâu. Chỉ có khi nào tâm trạng anh đó lo sợ thì nó khám mới lộ ra. Còn đến chỗ cái cửa đi vào thành thì quan lớn ở đó nó bảo tít quan lớn cấp thì ít mà Việt Minh cấp thì nhiều nên chúng mày phải cầm thẻ xem cẩn thận.
À thế là họ có nghi à?

Họ biết, biết hết cả.
Đấy là Tây nó bảo thế à?

Không bọn quận trưởng quận chiếc nó bảo thế. Quận trưởng người Việt ấy.
Bác bắt đầu làm những cái thẻ giả đấy khoảng năm nào? Đến năm 50 đã làm chưa?
Trước cả năm 50 ấy chứ. Nhưng mà những năm làm nhiều nhất là những năm gần tiếp quản.
Lúc gần tiếp quản thì làm nhiều à?

Ờ, gần tiếp quản thì không những làm cho Hải Phòng mà còn làm cho cả trung ương nữa. Theo dân di cư tạo cơ sở ở trong miền Nam để sau  hoạt động ấy, thì bọn tôi đã phải làm rồi.
À tức là làm cho những người di cư để gài vào luôn đấy?

Ờ, cái năm mà tôi làm, buồn cười năm đó Thành uỷ họp chuẩn bị vào tiếp quản rồi. Thì lúc đó ông Mười là chủ tịch quân quản ấy thì mới hỏi là có hỏi gì Thành uỷ không. Thì bấy giờ các ngành các giới lúng túng lắm. Ông thì hỏi nó có bao nhiêu bệnh viện và ở chỗ nào, ông thì máy móc hỏi như thế nào, thuế má có bao nhiêu loại, cảng như thế nào. Cuối cùng ông Mười ông bảo có ai hỏi gì nữa không thì cứ hỏi đi, thì các ngành lúng túng vì nắm làm sao hết được. Thì ông Mười ông bảo còn hỏi gì nữa không để Thành uỷ trả lời. Cuối cùng thì ông ấy bảo trời đất ơi, tôi hỏi các anh Thành uỷ là ai, là tôi à. Các anh không phải à? Bây giờ tiếp quản đến nơi rồi mà các anh không vào để mà nắm tình hình lại đi hỏi tôi. Đáng lẽ tôi phải hỏi các anh, mà giờ các anh lại đi hỏi tôi thế này thì còn làm cái gì nữa. Bây giờ mà không nhanh chóng đưa cán bộ vào thì làm thế nào mà nắm tình hình được.
Thế là bấy giờ mới nháo nhào nhào đưa quân vào nội thành. Thì hàng loạt cán bộ phải qua chỗ tôi lấy cái giấy chứ không thì làm thế nào mà vào được. Thế là làm một cái trạm ở ga Lai Khê ấy để đưa cơ sở vào nội thành tiếp xúc với cách mạng.
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Trạm đấy ở đâu?

Hả.
Trạm ở chỗ nào?

Ở ga Lai Khê ấy, coi như là ranh giới đấy. Thì lúc bấy giờ ra tiếp xúc với cách mạng trao đổi rồi đưa anh em vào. Còn những anh em mà tôi làm thì tôi cũng không nói là đưa anh em vào miền Nam mà sau này tôi mới nói. Thì lúc bấy giờ anh em mới ngớ người ra à thế là mình đã đi trước một bước.
Khi đó bác làm giấy tờ như vậy thì bác có biết là họ dùng giấy tờ đó để đi đâu không?

Không, có những anh em thì biết nhưng mà tôi biết là vào nội thành thôi. Còn cái kia tôi không cần biết. Nhưng mà anh em nào mà hoạt động ở nội thành tôi làm thì tôi biết hết cả bởi vì nói thế thôi chứ nó còn nhiều cái động tác nữa. Vì đưa thẻ ra thì anh biết anh là gì chưav anh có đặc điểm gì phải nói cho tôi nghe để tôi xem anh có thuộc không. Vì cái thẻ nó lại có tên bốv tên mẹ chết hay sống, đặc điểm gì, quê quán ở đâu. Vì những cái thẻ đó không phải của anh em, hai nữa là thẻ đó mình lấy của người ta.
Khi đó mà từng người đi xuống gặp bác thì họ có phải có giấy gì của Thành uỷ không?

Có chứ, Thành uỷ bảo tôi làm tôi mới dám làm chứ.
Tức là họ phải có lệnh xuống thì bác mới làm cho họ?

Vâng.

Thế thì lúc đấy vợ con bác ở đâu?

Ui lúc bấy giờ hẵn còn ở quê chứ làm gì được lên đây.
Lúc đó là bác có mấy người con rồi?

Lúc bấy giờ chưa đâu.
Mới có vợ thôi?

Mà cũng chưa cưới ấy chứ.
À tức là mới yêu đương lăng nhăng thôi, đã ăn hỏi chưa?

Cũng dạm rồi. Nhưng mà phải nói như thế này. Tôi ở hoàn cảnh đặc biệt nên Thành uỷ cũng quí mà cũng giữ tôi rất trọng. Coi như đi là bảo vệ cả, chỉ có mấy ông Thành uỷ với tôi thôi.
Bác làm việc ấy thì cái chuyện tiếp xúc với người khác có bị giới hạn không?

Cũng giới hạn chứ. Nhưng mà lúc đấy thì chỉ bảo mày đừng có linh tinh biết nhiều chuyện là chết đấy. Mà cái đó nó cũng thành một thói quen rồi. Vì mình làm mật mã nên có những cái tin mình biết trước cả các đồng chí Thành uỷ, vì mình dịch xong thì đưa cho các ông ấy.
Hồi đó bác nghe tin là tin điện đài à?

Điện đài thì có một ông nghe, nhưng dịch cái điện đài thì tôi mới dịch được.
À bác giữ cái mật mã để dịch?

Ờ, chứ có phải ông điện đài là dịch được đâu.
Thế bác ở là bác ở lẫn với dân hay là mình ở riêng biệt ra một nơi?

Ở riêng biệt chứ.
Họ làm cho mình riêng một cái nhà à?

À lúc đó thì thường thường cán bộ mình về nông thôn ấy thì tất cả cái nhà trên, cái nhà thờ cúng của họ ấy thì họ để cho mình.

Tiếp xúc tại cái nhà đấy luôn?

Tại đấy luôn.
Bác ở như vậy là ở một mình hay còn anh em khác nữa?

Còn anh em khác nhưng anh em khác không được lai vãng đến.
Người nào mà vào làm giấy tờ giả là họ không được nhìn?

Ờ, nó cũng có những cái bí mật, nhưng mà có những cái khó bí mật được. Họ biết nhưng mà họ cũng không nói gì. Tôi nói ví dụ bây giờ làm một cái dấu nổi ở cái ảnh để mình dán vào đúng cái thẻ mình lấy của nó thì mình phải có cái cách làm, chứ mình làm thế nào như hai cái khuôn dập vào nhau chính xác được. Thì ít ra mình khắc một phần góc của cái ảnh đó thôi xong đem ngâm nước cho nó mềm.
Ngâm cái ảnh á?

Ngâm cái ảnh cho nó mềm để đến lúc đóng nó có cái sức mạnh nhất định thì nó nổi lên, đấy là một cách. Hai nữa là có những cái ảnh in vào giấy thì mình phải ngâm vào nước cho nó dễ nổi, thì mình làm thì có mấy anh hỗ trợ, mấy ông bảo vệ bảo viếc ông ấy biết.
Tức là mấy ông ở cùng là có nhiệm vụ bảo vệ bác à?

Bảo vệ thì họ cũng đến giúp mình thế thôi. Chứ không phải mình bị câu thúc gì cả. Thế nhưng rõ ràng những cái chuyện đó thì rồi người ta cũng biết nhưng mà nói chung là chả có ai làm gì cả.
Cái chỗ ở của mình thì có phải thay đổi luôn không hay là mình ở đó lâu dài?

Nói chung là phải thay đổi, không phải lâu dài đâu.
Thường thì mình ở một địa điểm bao nhiêu tháng?

Nó cũng tuỳ tình hình, tôi cũng không nhớ. Có chỗ ở lâu có chỗ ở chóng. Nhưng mà tóm lại là ở trên đất Thái Bình thì hôm nay ở đây thì mai lại sang kia.
À đóng ở Thái Bình à?

Thái Bình cũng có, Thuỷ Nguyên cũng có. Thuỷ Nguyên thì mình ở trong hang. Nó có cái hay mình ở Thuỷ Nguyên thì mình ở hang núi, ban đêm thì xuống hầm ở. Nó có cái hầm ở trong đấy to lắm, có nước suối ở trong đó. Chỉ có nó vây lâu thì mình chịu chứ còn ở trong đó thì không ai biết đâu. Ban ngày thì mình leo lên ở các cái hốc núi địch nó ở ngay đàng sau đấy, thế nhưng mà nó không dám lên vì nó cũng sợ chứ. Hai nữa nó quay đến thì dân báo động mình chui trong hang ngay mà đã chui trong hang thì anh không làm cách nào anh bắt được tôi cả. Vì chui trong hang thì mình rút cầu thang một cái thì nó không dám vào. Có những cái hang nó phải lách người, nghiêng người mới vào được, có thang mới đi được, không thì ngã chết, không phải dễ đâu. Chỉ có cái là nó vây lâu mình không có cái ăn thì mình phải chịu.
[01:20:02]
Hồi ở Hải Dương thì bác đã làm cái giấy tờ giả này chưa?

Hải Dương thì tôi chưa làm.
Hồi nhỏ mình có làm những giấy tờ giả để chơi không?

Không.

Không à?

Vì có yêu cầu thì mình mới ngồi nghiên cứu làm chứ.
Chứ không phải là mình đã mày mò chuyện đấy từ trước à?

Không, vì lúc bấy giờ nó thành nhu cầu rồi thì buộc lòng mình phải làm.
Hồi đấy mình có làm được tiền giả không?

Không, chưa làm được.
Chưa làm được?

Chưa làm được. Thứ hai là nó phải có yêu cầu thì mình mới nghiên cứu mình làm. Vả lại mình cũng phải nhờ cơ sở cung cấp nguyên liệu thì mình mới làm được chứ.
Tức là làm cái đấy là khi bác làm trong Thành uỷ rồi thì mình mới làm?

Thành uỷ rồi.
Năm bao nhiêu bác vào Thành uỷ Hải Phòng?

Năm 49 hay 50 gì đấy.
Lúc đó là chiến dịch Biên Giới chưa?

Biên Giới thì lúc đó tôi đang ở trên mạn trên Thái Nguyên cơ.
À lúc chiến dịch Biên Giới thì bác lại đang ở trên Thái Nguyên à?

Lúc đó ở Mỗ Lao, Tân Mộc, Thái Nguyên.
Hồi đó bác đi Thái Nguyên làm gì?

Cơ sở của Hải Phòng bị mất đất phải lên mãi trên đó.
Tức là chuyển một bộ phận lên Thái Nguyên?

Ờ.
Hồi đó lên có đông không bác?

Đông, coi như mất đất Hải Phòng nên lên hết. Chỉ có cán bộ hoạt động nội thành thì thôi, còn bộ máy là lên trên đấy hết.
Đến sau chiến dịch Biên Giới mới quay về gần Hải Phòng đây?

Đấy lúc bấy giờ mới bắt đầu.
Thế về Thuỷ Nguyên à?

Lúc bấy giờ chủ  trương trung ương là phải bám dân bám đất.
Trước đó thì mình rút hết ra à, có còn ai ở trong đấy không?

Nội thành thì vẫn có bộ phận hoạt động chứ, nhưng mà ít thôi. Còn không có bộ máy căn cứ ở đó.
Hồi đó mình dùng điện đài thì mình liên lạc với những vùng nào?

Điện đài thì lúc đó là giữ liên lạc với trung ương. Chứ còn trong nội thành thì mình có đường dây ở trong đấy hết rồi chứ có hoạt động bằng điện đài đâu.
Từ nội thành ra ngoài là không dùng điện đài à?

Không, hoàn toàn là người hết. Mà cái đường dây của tôi là cái đường dây đi vào nhanh nhất. là vì như thế này nên nó nhanh nhất. Vì lúc bấy giờ cái đường dây của tôi là dùng một bà bị hủi, bị bệnh cùi. Thì trông xa thì Tây nó nhìn thấy phụ nữ thì nó mơn trớn, nhưng mà gần thì nó thấy bị hủi nên nó bảo đi đi ngay nên là đi là thoát hết. Vào nhà tù cũng là đường dây của bà này nên trót lọt hết. Vì nó thấy cùi nó phẩy đi ngay lập tức. Thế mà đường dây về Thái Bình chỗ tôi mà tối mới để cho bà ấy vào vì không thì dân người ta cũng sợ.
Tức là chỉ có một mình bà ấy thôi à?

Chỉ có một mình bà ấy thôi. Mình dùng bà ấy. Cái hay nhất là cái hoạt động của bà ấy nó cũng kín đáo không ai biết cả mà cũng không ai tiếp xúc cả. Đến Thành uỷ cũng phải bảo tôi mày phải cẩn thận chân tay sạch sẽ không thì lây. Tôi về Hải Phòng thì phải nói là tôi làm một số việc cũng được các đồng chí ấy tín nhiệm, tin cẩn nên là tôi cũng làm được rất nhiều việc. Đấy cái việc làm thẻ đấy thì một ngày làm không biết bao nhiêu thẻ. Sau nữa vào nội thành nghiên cứu thì tôi cũng biết được rất nhiều. Vì các đồng chí biết hết cả rồi, nên lúc đầu là tôi còn về Bộ Nội thương chứ tôi chưa được về cái này đâu. Tôi bị điều động lên trên trung ương làm việc cơ, sau tôi mới được về đây. Đây nói với anh là đây là một trong những công trình hồi kháng chiến đây. Đây cái quyển này là sau cùng, còn tôi có tất cả hơn một chục cuốn hồi ký từng cá nhân một mà viết trong quyển hồi ký tập thể đó có viết những chuyện trong kháng chiến của những anh em tham gia. Anh có điều kiện thì xem cái đó.
Bác có giữ cuốn đó ở nhà không?

Có.

Thế cho cháu xin cái hồi ký của các ông ấy viết.
Nó có sáu bảy cuốn cơ, hồi ký của từng người một. Mỗi cuốn thì nó cũng có cái chủ đề của nó. Có cuốn thì viết về các căn cứ ở trên rừng. Có cuốn thì viết ở trong lòng địch. Thì chuyện của các ông ấy thì chúng tôi chắp nhặt hết. Có những anh em có chuyện nhưng mà không viết được thì chính mình viết cho người ta thì nó thành ra cái cuốn hồi ký tập thể.
Các cụ, hay  là như bác thì có hay kể những cái chuyện này cho con cháu nghe không?

Con cháu thì nó cũng biết làm cái này thì người nọ người kia thì nó cũng biết.
Con cháu trong nhà ấy thì bác có hay kể chuyện thời kháng chiến cho con cháu nghe không?

Có chuyện thì kể, còn có chuyện thì nó cũng chả biết được vì có nhiều chuyện có khi chúng nó cũng không hiểu hết được đâu. Nói ra nó cũng không hiểu được. Phải là những người ở trong cuộc thì mới biết được. Bây giờ nói chuyện đơn giản nhất, khi đó các cụ ở như thế các cụ có lương không. Một câu hỏi như thế trả lời nó khó tin. Vì thực ra làm gì có lương. Ở trên căn cứ thì làm gì có lương. Thế nên là có những việc con cháu nó cũng chả biết được. Bây giờ mình nói chuyện ra thì nó biết thôi, là lúc bấy giờ nó khổ cực như thế. Còn nó hiểu những cái việc đấy thì nó không thể hiểu được. Ngay cả cán bộ bây giờ cũng không hiểu được là làm sao các ông ấy làm bao nhiêu cái như thế, chắc là không hiểu được đâu.
Họ không hiểu thì mình phải kể cho họ nghe thì họ mới hiểu chứ?

Kể thì nó cũng không khoái đâu, vì nó không có lợi lộc gì.
Hồi đó ngoài việc làm thẻ giả ra thì công việc thư ký của bác là làm những việc gì nữa?

Theo dõi một ngành, văn xã nhé, thì tài chính ngân hàng. Các đồng chí giám đốc lúc đấy gọi là trưởng ty đấy thì thuộc lĩnh vực nghiên cứu của anh nào thì anh phải nắm tình hình rồi báo cáo Thành uỷ.
Như bác nắm về văn xã thì bác nắm những việc gì?

Văn xã thì nói tài chính thì một ông giám đốc tài chính. Thì đứng về tài chính là một ông chính quyền ông nắm, nhưng mà về nguyên tắc thì Đảng phải biết hoạt động như thế nào. Thế thì các anh ấy phải nói cho mình biết, mình quan hệ mình nắm được hoạt động tài chính ngân hàng thế rồi mình báo cáo với Thành uỷ. Vì nó phải có bộ máy nhưng lúc bấy giờ làm gì có bộ máy của riêng Đảng riêng để theo dõi. Vì không có bộ máy nên mình thông qua các đồng chí đó báo cáo cho mình. Còn cái việc uốn nắn thì một là căn cứ  trực tiếp uốn nắn, hai nữa là thông qua mình các đồng chí Thành uỷ bảo muốn như thế này thế này, các đồng chí nghiên cứu rồi các đồng chí trả lời cho tôi.
Như bác là nắm về bên văn xã à?

Tôi bên văn xã.
[01:30:55]

Thì văn xã thì mình nắm những cái việc gì cụ thể?

Văn xã thì tất cả cái hoạt động của ngạch mình mình phải biết mình báo cáo Thành uỷ để chỉ đạo. Tôi thì văn xã thì nói chung thế nhưng mà đại khái là ông nào làm bên ngân hàng tài chính, hay là bên thông tin tuyên truyền thì hoạt động của ông ấy là như thế nào thì mình nắm mình báo cáo Thành uỷ. Vì Đảng mình không có đồng chí nào bên đấy cả, nên Đảng muốn nắm được thì phải thông qua ông ấy để nắm. Có những lúc ông ấy gọi trực tiếp thì mình nghe. Còn không thì mình đi sang bên đấy mình nắm tình hình mình về mình báo cáo.
Hồi đó mình có có báo chí gì không?

Báo chí  thì cũng có nhưng báo chí ở căn cứ thì chả giải quyết được gì. Nó phản ảnh cái sinh hoạt ở căn cứ thì chả giải quyết được gì cả.
Mình có nhận được báo từ trung ương xuống không, chẳng hạn như báo Cứu Quốc có có không?

Có nhưng mà chả đều.
Nó không đều à?

Không đều nhưng nó chả phản ánh được gì. Báo nó gần như không phải là báo hàng ngày.
Thường là khoảng bao nhiêu lâu thì nó đến nơi?

Tôi bấy giờ thì ở căn cứ nhưng mà gần như không có.
Chỉ thị, công văn thì ngoài điện đài ra thì có đi theo đường bưu điện không?

Có nhưng mà chậm lắm. Hai nữa là điện đài thì phải dùng bằng cái xe đạp đạp chân cho nó phát điện. Nghe được một bản tin thì cái ông đạp xe này cũng mỏi cẳng.
Toát mồ hôi à, coi như tập thể dục luôn. Thế là thường có mấy ông đạp phải thay nhau à?

Phải hai ông, nhưng mà nghe được cái tin thì khốn khổ.
Có cái dinamo để quay phát điện à?

Đấy thì cái xe đạp là để quay dinamo đấy còn gì nữa.
Cái đấy là có được bảo mật ghê không?

Không, cái đó thì cũng bảo mật nhưng mà không giải quyết gì.
Cũng làm ở ngay nhà dân à hay là mình phải làm chỗ khác?

Cũng nhà dân thôi nhưng mà cái ông đấy thì cũng chả biết gì cả. Vì ông cũng chỉ đánh xong ghi lại số xong phải qua đây tôi dịch ra thì mới biết được.
Chẳng hạn như nói về chiến dịch Biên Giới thì họ đánh điện hay họ gửi công văn về cho mình?

Gì có điện, công văn thôi.
Công văn chậm lắm à?

Chậm lắm. Ví dụ có ông Thành uỷ nào chết có khi phải hàng tuần sau mới biết. Chỉ biết thế thôi chứ chả giải quyết được gì về cái chỉ đạo hết cả.
Hồi đấy văn xã là văn hoá xã hội à? Văn xã nghĩa là cái gì?

Là cái thông tin tuyên truyền.
Văn xã là thông tin tuyên truyền?

Thông tin tuyên truyền.
Có ca nhạc không?

Không, làm gì có ca nhạc.
Hồi đó Thành uỷ không có cái đội ca nhạc riêng à?

Chả có gì, bộ máy đơn giản lắm.
Lúc đó mình đi tuyên  truyền mình có dùng ca hát không?

Ca hát có chỉ có cái đàn thôi. Cái an tôn thôi, thế thôi chứ chả có gì.
Đàn gì?

Cái an tô, măng đô lin đánh là đã xủng xoẻng lắm rồi đấy.
Mấy cái ông đánh đấy cũng là trong ngành thông tin à?

Cũng là ngành thông tin thôi. Chúng tôi cũng chơi được. Nhưng mà chả giải quyết gì, nó chỉ giải quyết cái giải trí cho anh em vui thôi. Hoặc là cưới xin cho anh em. Nhưng mà cưới xin thì rôm rả ra phết đấy, có cái thùng cứ đem ra mà gõ.
Hồi đó mình có cái bộ phận nào quản lý văn nghệ sĩ của Hải Phòng không?

Chả có, văn nghệ sĩ chả có mấy.
Những văn nghệ sĩ mà mình tản cư ra ngoài thì mình có tổ chức họ lại không?

Không có, vì những việc này chưa cần thiết.
Trong ngành thông tin tuyên truyền họ không tham gia à?

Chưa có. Hồi ấy thông tin tuyên truyền thì thời sự, chính sách thế thôi.
Mình có in ra để mình phát về các địa phương không?

Có in ra chứ. In thì nó có hai cái. Nếu mà cho cán bộ công nhân viên thì nếu nói về hoạt động của căn cứ ấy mà thì cũng chả giải quyết được cái gì cả. Những tin ở căn cứ mà đưa vào nội thành thì người ta cười cho. Vì nuôi mấy con gà, mấy con vịt thì đưa vào làm cái gì.
Tức là ngoài căn cứ chỉ mỗi nuôi gà nuôi vịt thôi à?

Thì chỉ có thế thôi chứ có gì. Còn những cái chuyện của các ông thì làm sao nó vào trong kia được. Còn trong kia hoạt động thì nó khác. Nhưng mà phải nói là nó đúc rút kinh nghiệm rất nhiều. Vì gài một cán bộ vào nội thành thì tốn rất nhiều công sức nhưng mà hiệu quả nhiều khi lại ít.
Tại sao lại thế?

Vì ông vào thì ngớ nga ngớ nghếch nó tôm cái thì coi như là mất, bị bắt là mất. Mất người trong đấy đã đành mà ở ngoài này nhiều khi phải sơ tán, phân tán đi chỗ khác.
Mình có dùng những người từng ở Hải Phòng cũ rồi không hay là mình dùng người ở nơi khác?

Người nơi khác nói chung là người mà tin cậy được. Cho nên là những người mà hoạt động ở Hải Phòng ấy mà không sinh hoạt ở thành phố nên dễ lộ lắm.
Nó phát hiện ra à?

Không phải là chỉ ăn mặc đâu, mà tiếng nói nhiều khi nó cũng khác. Nên là sau này mới rút ra là tất cả các cán bộ bắt mối ở bên trong thì không cho bắt ngay, mà anh phải đến cái địa điểm đó thì bị kiểm tra kỹ càng thì để cái ông ở trong bắt mối. Chứ không để cái ông ở ngoài bắt mối vào trong vì nó theo dõi nó sẽ biết ngay. Ông ở trong ông ấy thấy không tin thì ông không bắt mối. Mà ông phải hỏi đi hỏi lại rồi ông mới bắt mối xem không bị theo dõi thì ông mới liên lạc.
Tức là người ở ngoài vào là cứ ở đấy thôi?

Không, vào bắt liên lạc nhưng mà bên trong họ không thấy có ám hiệu gì thì họ cứ để ở đấy thôi, không bắt liên lạc. Phải cho đi đi về về mấy lần để nó theo dõi đã thì nó thấy an toàn thì nó mới liên lạc. Cái đó không phải là sốt ruột nhưng mà nếu gài được một người vào rồi mà không cẩn thận thì rất nguy hiểm nên mất công lắm.
Những cái người mà vào như vậy thì có phải là Đảng viên không?

Lúc bấy giờ thì Đảng viên ít lắm nên quần chúng cũng được. Nhưng mà nói chung phải là người tin cậy được. Nhưng mà nói chung bị bắt cũng nhiều, bị vỡ cơ sở cũng nhiều.
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Như bác thì lúc đó đã vào Đảng chưa?
Tôi Đảng viên rồi.
Bác là vào Đảng năm bao nhiêu?

Năm 48 gì đấy. Tôi năm nay 60 tuổi Đảng.
Vào từ năm 48 cơ à? Hồi đó vào Đảng có dễ không nhỉ?

Nó cũng có những cái đợt, ví dụ như là phát triển Đảng, thì lúc bấy giờ tiêu chuẩn nó có nhẹ đi một tí. Nhưng mà nó chỉ có một quãng ngắn thôi, sau thì phải theo chuẩn. Nói chung là hoạt động trong lòng địch thì cái tiêu chuẩn nó có khắt khe hơn chứ nó không như là ở vùng tự do đâu.
Bác vào Đảng từ hồi còn ở Hải Dương à?

Ở Hải Dương chứ.
Hồi đó thanh niên mà trẻ trẻ như bác thì họ có thích vào Đảng không hay là họ sợ?

Nói chung thì được vào Đảng thì vinh dự nhưng mà có mấy người được vào đâu.
Thanh niên họ có sợ không?

Họ sợ chứ. Thứ hai là phải được tin cậy, phải qua thử thách.
Hồi đó vào Đảng người ta đã xem lý lịch chưa?

Có chứ, cái lý lịch là cái chặt chẽ nhất. Gia đình mà làm việc trong bộ máy của địch hay chính quyền của địch thì là rất khó.
Sau chiến dịch Biên Giới thì vũ khí, súng ống, rồi quần áo sang có nhiều không?

Nhiều, nhưng mà nó chỉ đưa vào quân đội chứ dân chính có đâu.
À dân chính không có à?

Chưa có.
Chẳng hạn bộ đội địa phương như các bác có có không?

Có có một lượng nhất định.
Chứ còn như Thành uỷ thì không được tài trợ cái gì à? Chả hạn như gạo, thuốc men có không?

Cái đấy thì có nhưng mà chỉ cán bộ lãnh đạo thôi.
Cỡ như bác là không có thay đổi gì?

Chả thay đổi gì.
Đến khoảng năm bao nhiêu thì bác có trợ cấp?

Sinh hoạt phí thì khi có trao đổi mua bán thì mới có. Nhưng lúc bấy giờ mình có mua bán thì nó cũng không được bao nhiêu. Ngay như anh em chúng tôi về Thái Bình hay Thuỷ Nguyên thì bấy giờ cũng chỉ có được mấy chục cân gạo lĩnh ở kho thôi.
Họ phát bằng gạo hết à, xong rồi mình cần tiền thì mình bán gạo đi à?

Gạo mà 21 cân thì cũng chỉ để ăn thôi chứ. Mà thậm chí mình đưa cái gạo đấy vào nhà dân thì người ta cũng lấy cái gạo ấy họ chăn nuôi.
À gạo cũ quá à?

Gạo cũ quá không ăn được. Còn ăn thì dân có gì thì mình ăn cái đó. Còn giao lưu mua bán thì khi nào thèm quá thì ra chợ cách khoảng hai ba mươi cây số ăn được bát phở. Nhưng mà cũng chỉ thỉnh thoảng thôi.
Hồi đó tiền mặt ở đâu ra mà mình ăn phở?

À có chứ. Tiền mặt thì lúc bấy giờ nhà nước bắt đầu phát hành tiền rồi nhưng mà cũng chỉ cho để tiêu vặt tý thôi.
Cỡ cán bộ Thành uỷ như bác thì một tháng được bao nhiêu tiền tiêu vặt?

Tôi nhớ lúc bấy giờ thì nhưng mà cái này cũng không định được đâu, mà cũng có khi tiền không về được tới nơi.
Hồi đó mình dùng tiền kháng chiến, tiền cụ Hồ đấy nhỉ?

Tiền cụ Hồ nhưng mà cũng không bao nhiêu đâu.
Một tháng như vậy thì có được mười bát phở không? Nếu tính ra phở thì được mấy bát?

Cũng chả mấy.
Có được năm bát không?

Nhưng mà cái này thì nó có một cái khác là như thế này. Ở các địa phương cái này thì không báo cáo với trung ương đâu. Ở các địa phương thì là các ông cũng có cái ban kinh tài kiếm ra tiền. Đó là buôn thuốc phiện. Nhưng mà có cái là không tuyên truyền ra thôi. Để lấy tiền nuôi bộ máy.
Hồi đó mình buôn thuốc phiện thì mình buôn từ vùng tự do mang vào thành phố à?

Vào trong này.
Tức là thuốc phiện đấy là mình mua ở đâu?

Mua ở trên, tôi cũng chả biết, nhưng chắc là cũng từ Thái Nguyên thôi.
Từ trên miền núi xong mình bán trong thành phố Hải Phòng à?

Vâng, một là thế. Hai nữa là những hàng hoá của địch thì đem ra ngoài bán là cũng được giá. Anh em nhà khá khá có cái đồng hồ ti le mang ra bán là cũng có tiền, rồi thuốc lá. Chứ làm gì có sinh hoạt phí mà giải quyết được cuộc sống đâu.
Hồi đó cái tiền buôn thuốc phiện thì có đủ nuôi toàn bộ Thành uỷ không?

Gọi là cải thiện tý thôi chứ chả giải quyết được gì.
Tức là tiền lãi thì chia đều cho mọi người à hay là họ làm gì?

Cái bộ phận kinh tài nó lo. Nhưng mà cái chuyện ấy là lo bố trí cho cán bộ ở ngoài vào nội thành. Vì lúc đó anh vào nội thành thì chân ướt chân ráo anh dựa vào dân không được nên anh phải có ít tiền vốn. Kiểu gây cơ sở thì mới sống được chứ.
Cán bộ nội thành hồi đó đi từ ngoài vào thì được phát bao nhiêu tiền?

Cái đấy thì nó cũng không cứ.
Tức là phải dùng tiền Đông Dương chứ hả?

Vâng. Nên không có mấy, chỉ tài trợ được ít nào đó thôi. Cái thứ hai nữa là có cái chuyện có thời đem bán công phiếu kháng chiến, tiền thì ngoài này thì tiền Việt Nam, nhưng mà trong kia thì nó là tiền Đông Dương. Nói là ba đồng nhưng mà ba đồng Đông Dương nó khác ba đồng Việt Nam. Thì anh em bán được thì lấy cái tiền đấy tự trang trải.
Hồi đó một đồng Đông Dương thì được mấy đồng Việt Nam?

Cũng nhiều nhưng mà tôi chả biết được thế nào.
Nhưng mà trung bình thì được bao nhiêu?

Một ăn năm mươi. Nhưng mà nó cũng không dứt khoát không rõ ràng đâu. Nhưng mà đại khái là có hàng là tốt nhất. Ví dụ một đôi dép cao su con hổ ra là nó cũng có giá rồi. Một hộp thuốc đánh răng, cái bàn chải, khăn mặt nó cũng đều có giá hết cả rồi. Những cái đó là cái chính thôi chứ còn tiền thì không có. Tiền mà thuốc phiện thì giải quyết vấn đề lớn thôi nhưng thực ra thì nó cũng bất lợi.
Thuốc phiện mình mang vào thành phố thì trong đó phải có bộ phận người ta bán cho mình?

Cũng có người ta làm cả. Nhưng mà cũng có khối anh bị đổ vì cái chuyện đó.
Đổ như thế nào ạ?

Là bị kỷ luật.
Vì sao ạ?

Thì cái chuyện ấy thì làm sao mà tránh được tham lam, thì nó bị thôi.
Tức là họ lấy trộm tiền à?

Một là bán với giá khác hoặc là có ít nói nhiều, có nhiều nói ít. Đại khái khối anh bị dính chuyện đó.
Mà hồi mình buôn là buôn thuốc phiện nhựa hay là thuốc phiện của Tây làm, cái loại mà trong hộp ấy?

Nhựa.
Buôn nhựa đấy à?

Buôn nhựa đấy.
Xong mình bán cho tiệm thuốc?

Trong thành nó có cơ sở của nó hết, biết cả.
Có người nào đi buôn cái đấy xong rồi bị nghiện không?

Nghiện thì tôi cũng chưa thấy ai nghiện, nhưng mà mấy ông bị kỷ luật.
Đấy là rút lõi à?

Vâng, kỷ luật.
Bác có nhớ tên ông nào bị kỷ luật không?

Có vợ một đồng chí Thành uỷ viên.
Vợ Thành uỷ viên à?

Vâng. Hai nữa là bộ phận tôi đưa vào để mua chữ in. Vì mình đưa được máy in vào nhưng mà chữ thì trên đường đi bị rơi lủng củng cả nên là phải đi mua chữ chì ở trong ấy. Mua cái đó thì phải thuốc phiện thôi chứ chả có cách nào, vàng thì không có rồi. Có khi nó đánh lừa mình mình cũng mất. Nhưng mà không biết có lừa hay không hay là ông ấy tiêu đi thì cũng không biết nữa, vì bấy giờ có ai kiểm soát được cái đó đâu.
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Tức là hai ông ấy là bộ phận của bác à?

Bộ phận đấy là bộ phận tuyên truyền đấy.
Đó là ông nào?

Có nhưng mà tôi nghĩ đã, lâu lắm rồi.
Nhưng mà những cái chuyện đấy thì bác chứng kiến chứ hả?

Những cái chuyện đấy thì tôi biết.
Tức là ông nhận thuốc phiện để ông mang vào thành phố ông mua chữ in?

Nhưng mà ông báo cáo là đưa cho thằng ấy nó không đưa ra nên chờ mãi thì phải về tay không. Thế thì ai biết được cái chuyện ấy là thật hay giả. Còn nếu về mà thấy có tiền rồi tiêu rủng rẻng thì biết ngay là ông ấy ăn rồi, thì là phải kỷ luật đấy.
Cái bà mà vợ ông Thành uỷ là phải bị kỷ luật đấy à?

Ờ.
Bà đấy là cũng bán thuốc phiện đi nhưng mà không đưa tiền à?

Cái đấy thì nó cũng nhiều lắm, công phiếu bán, công trái bán về lại không nói.
Hồi đó trong Hải Phòng có có cái thuốc phiện trong hộp mà Tây họ bán không?

Trong nội thành thì nó có những cái hãng thì nó bán cái loại như là anh nói đấy, nó có cái cờ trắng ở ngoài hộp có chữ OPOER. Nhưng mà cái đấy là cái tinh chế của nó rồi. Chứ còn mình ở ngoài này vào thì nó có cái bánh của nó thì nó là nguyên chất. Vào trong kia thì nó mới có cái đó. Chứ mình không mua cái đó ra ngoài.
Mình không mua đồ bằng hộp sắt ra ngoài à?

Không, bởi vì mình còn đưa vào  bán cơ mà.
Hồi đó họ thích hút loại nào hơn?

Không hỏi cái chỗ đó nên không biết.
Hồi trẻ bác chưa dùng bao giờ à?

Dùng làm gì.
Hồi xưa là cái đó có cấm đâu nhỉ?

Chính cái đó lại bổ đấy. À giữ sức khoẻ nhưng mà cái đó ai biết được đâu.
Mình không có tiền để thử hay sao?

Không có tiền mới cả không ai dám làm. Vì cái loại mà ít nhiều đã giác ngộ rồi ấy thì ai người ta làm cái chuyện ấy.
Thế mình có phải tổ chức cái đường dây để mang thuốc từ trên miền núi xuống không?

Không, cái đó nó chỉ hãn hữu thôi, trong lo rồi thì ngoài đưa vào. Chỉ là hãn hữu thôi, cái bộ phận kinh tài nó làm thôi.
Kinh tài ở Hải Phòng đây giờ có ông nào còn sống không nhỉ? Cháu muốn hỏi chuyện làm kinh tài ở Hải Phòng đây thời kháng chiến ấy?
Có mấy ông thì giờ cũng chết rồi. Giờ có mấy ông thì không làm nhưng mà cũng biết đấy.
Cái người mà trực tiếp làm thì bây giờ còn sống không?

Giờ già hết rồi.
Hồi năm 51 thì ở đây có cái thuế nông nghiệp không bác nhỉ?

Thuế nông nghiệp thì ở đây coi như không có.
Không áp dụng được à?

Không.
Ngoài vùng tự do chỗ Thuỷ Nguyên rồi Thái Bình chỗ bác đóng thì có áp dụng không?

Gần như không thấy ai nói gì đến cái thuế nông nghiệp cả.
Thế dân công thì có phải đi không?

Dân công thì có. Còn thuế nông nghiệp thì thấy bảo là để nuôi cán bộ thôi.
Chứ họ không có đóng thuế hàng năm?

Không. Còn trong nội thành thì nó là tiền. Thu tiền để trang trải cân đối thì nó vào cái khâu nào đấy tôi không rõ nữa.
Ở đây thì có cái gọi là hũ gạo kháng chiến không?

Không có.
Cái đấy không có?

Không thấy bảo gì, có gạo Nghĩa Sương.
Gạo Nghĩa Sương đấy thì đóng góp như thế nào hả bác?

Nó là gạo, tôi món này thì không rành lắm đâu.
Hồi đó ở Thành uỷ mình thì có phải đi học cái chỉnh huấn không?

Có chứ. Những anh mà thường thường ở trong lòng địch ra là bị chỉnh huấn hết.
Tức là ở trong nội thành ra đấy?

Đấy là bị chỉnh  huấn hết.
Như bác thì có phải đi không?

Không, tôi không phải đi vì tôi ở Thành uỷ rồi gần các anh ấy rồi. Thế nhưng mà tôi biết có nhiều anh em bị chỉnh huấn cũng không khai báo hết. Có mấy đồng chí về bây giờ vẫn hậm hực. Vì lúc bấy giờ người ta yêu cầu là phải khai thực ra hết. Thì bấy giờ cũng có Quốc Dân Đảng, nhưng Quốc Dân Đảng bấy giờ nó có phải đối lập với cán bộ đâu. Nhưng mà các ông cứ đao to búa lớn lên, rồi lại không khai báo nên là nó thế. Tức là họ cho là ông ấy không thành thật. Vì họ bảo có gì phải kê khai hết ra, nói hết ra. Nhưng mà ông không nói thì phải chịu kỷ luật thôi. Chứ còn gọi là hoạt động trong lòng địch thì ở ngoài theo dõi rất sát, bởi vì nó là sinh mệnh của anh em mà, Nên có gì vấp váp cái là họ phải điều chuyển ngay.
Tức là mấy ông đấy là có tham gia Quốc Dân Đảng từ trước?

Từ trước nhưng mà Quốc Dân Đảng yêu nước ấy mà, Quốc Dân Đảng thời…
Thời sau năm 45 à?

Vâng, tôi biết ông Minh Tân là có.
Ông nào?

Ông Minh Tân.
Ông ấy sau này làm gì?

Sau có tham gia bên báo. Hay là cậu Tỵ. Có những anh em cho vào bộ máy của địch rồi cũng không làm tròn chức phận thì ra bị chỉnh huấn. Vì cái cơ quan chỉnh huấn nó khác, nó độc lập chứ không phải là mấy ông Thành uỷ ở đây.
À không trực thuộc Thành uỷ à?

Trực thuộc nhưng mà khi đã đi học rồi thì cái bộ phận nó theo dõi học tập của anh thì nó là bộ phận khác. Nên là nó cứ nghè cho nó bảo anh vào đấy anh làm thì đối với cách mạng thì thiệt hại.
Ông đấy làm chuyện gì?

Có gì đâu, thì một anh đưa vào thì hầu như những người ấy làm trong bộ máy của địch. Nếu gia đình quan lại, gia đình viên chức thì tồn tại tốt. Còn những gia đình lao động thì không ăn thua, sau nó cũng lộ, mà hai nữa là cũng không hoạt động được mấy. Thành uỷ ở đây bố trí có những đồng chí Thành uỷ bố là tri phủ, tri huyện. Hay có những anh vào làm nghĩa vụ thì sau nó cho lên sĩ quan, thì chỉnh huấn thì nó ghè cho.
[02:00:12]
Tức là ông ấy là sĩ quan nhưng ông vẫn là người của mình cử vào?
Người mình cử vào nhưng đáng lẽ ông làm đến chức vụ đó thì ông phải hỏi là ví dụ nó bắt tôi làm cái này thì tôi có làm được không. Ông phải xin ý kiến chứ có phải muốn làm là làm đâu. Hay là nó điều đi nơi này nơi kia. Thì tôi gài anh là tôi gài anh ở chỗ này chứ không phải gài anh ở chỗ khác. Giờ nó điều động anh đi thì anh lại cứ đi như thế thì không được, vì nhất cử nhất động anh phải báo cáo lại. Thế nhưng mà đã chỉnh huấn thì mình cũng đao to búa lớn nên cũng có nhiều anh oan ức ở chỗ ấy, được việc nhưng mà vẫn khổ.
Tức là mấy cái ông mà từng đi theo Quốc Dân Đảng xong giờ chuyển sang Đảng Cộng Sản mà lại không khai ra à?

Ờ, không khai ra.
Thế nếu khai ra thì có bị kỷ luật không?

Khai ra thì là thành thực rồi thì thôi.
Bác có nhớ tên cái ông mà làm sĩ quan đấy không?

Có chứ.
Ông gì?

Ông Tĩnh.
Tức là người của mình cài vào đấy?

Cài vào đấy. Sau này ra ông khai báo cẩn thận thì thôi. Có ông Chánh văn phòng Thành uỷ cũng bị đấy.
Cái ông Tĩnh đấy ông được lên sĩ quan ông chuyển đi chỗ khác ông làm à?

Vì bố ông ấy là kỹ sư cao cấp ở Hà Nội thì ông Tĩnh lại đi Hà Nội. Mà đây người ta bố trí cho ông ở Hải Phòng để làm việc mà ông ấy lại chuyển ra Hà Nội thì không được mà phải về đây.
Thế lúc chỉnh huấn là kỷ luật ông ấy à?

Kỷ luật. Nếu ông đi không báo cáo. Nếu ông báo cáo thì phải hỏi lại là ông nào đưa ông đi ông có báo cáo không. Ông xác nhận có báo cáo thì lúc bấy giờ cũng đồng ý thì thôi.
Sau mình có sử dụng tiếp không?

Thì vẫn sử dụng nhưng mà nó cũng có mức độ vì nó cũng không phải là mình hoàn toàn. Vì hầu hết những cán bộ đã vào thành rồi thì lúc đó cái tư tưởng công nhân nó cũng không phải dễ dàng gì.
Có trường hợp nào mà được cài vào nhưng mà họ lại đi với địch họ chống lại mình không?

À có chứ, có trường hợp đấy. Có một cô nữ vỡ cơ sở cũng nhiều. Thậm chí có vụ mắc mưu địch nó cho vào nội bộ là địch mà mình phải xử trí nhầm anh em đấy.
Tức là nó cho vào hàng ngũ mình?

Tức là nó tung tin nó  bảo trong hàng ngũ mình là có địch thì mình mới xử trí hàng loạt cán bộ.
Cô nữ mà cô phản lại cô báo các cơ sở của mình thì cô đó tên là gì?

Cô Mỹ.
Tức là cũng người của mình đưa vào?

Ừ.

Cô ấy có phải người của Thành uỷ không?

Thành uỷ đưa vào nhưng không phải người cấp đấy mà là nhân viên thôi.
Những cái người mà được cử vào là bác biết cả đúng không?

Biết cả, thậm chí ngoài này họ có người làm ăn có thần thế cả đấy. Quan hệ cấp trên nữa về đây quan hệ bảo chúng tôi can thiệp để bảo là người hoạt động. Nhưng mà chúng tôi nói thẳng là chúng tôi không làm được cái việc ấy vì anh em người ta viết thành hồi ký rồi. Đồng chí biết việc này là cho in ở hồi ký hết rồi, chúng tôi không làm cách nào khác được.
Đấy là sau này đấy chứ nhỉ?

Sau này đấy, nên phải nói thẳng. Nhưng mà họ cũng khóc lóc họ nói bị ép buộc thế nọ thế kia thì cái đó không thông cảm được.
Cái cô Mỹ đấy sau này có đi vào trong Nam không hay vẫn ở lại đây?

Không, vẫn ở ngoài này. Cái con đấy là nó lấy thằng Quản xồm.
Lấy ai ạ?

Lấy thằng Quản xồm.
Quản xồm?

Ừ.
Quản xồm là làm gì?

Là làm quản là chức của địch đấy. Thì giờ bảo là bị ép nhưng mà lúc đấy cơ sở vỡ thì thế nào.
Mình đưa vào để điều tra Quản xồm à?

Không phải, nó vào thì sau nó bị lung lạc, tiền tài lung lạc. Để nói là bên c ạnh cái được của chúng ta cũng có cái chưa được là mất nhiều cán bộ.
Cô đấy có đẹp không?

Cũng được, cũng bình thường.
Bác có nhìn thấy lần nào không?

Có chứ, mà rồi cán bộ lãnh đạo của mình nhìn nhận nó cũng không thống nhất. Người cho thế này người cho thế kia. Cái này thì phải để cho Đảng làm thôi, bộ phận họ làm.
Bà Mỹ đấy giờ còn sống không?

Còn sống.
Bà ấy ở đâu?

Hưng Yên.
Bây giờ ở Hưng Yên à?

Ở Hưng Yên.
Ở ngay thị xã Hưng Yên à?

Không biết ở làng nào. Đội nón về đây cầu cứu như mà anh em bảo hồi ký ghi thế này rồi.
Thế cái ông Quản kia còn sống không?

Quản xồm thì nó theo địch lúc bấy giờ thì nó đi ngay.
À đi vào miền Nam à?

Miền Nam.
Ông đấy người Tây hay người ta?

Nó là người lai. Tức là những cái trường hợp ấy phải nói thật ra là ngay những cán bộ của mình hoạt động cho mình cũng bị lung lạc, cũng làm vỡ cơ sở, cũng bị xử trí đấy. Cái đó là có chứ không phải không đâu.
Mình xử trí như thế nào?

Có hai cách. Một là không giao nhiệm vụ hay nhiệm vụ không còn quan trọng nữa.
Coi như bỏ qua luôn?

Không, tức là vẫn để làm việc nhưng mà không ở bộ phận quan trọng nữa. Cũng có những trường hợp phải xử trí nghiêm.
Xử trí nghiêm thì mình làm như thế nào?

Tức là thôi không cho vào biên chế nữa, không sử dụng nữa.
Mình có rút ra không?

Lúc bấy giờ thì có cái gì đâu mà rút ra. Lúc bấy giờ chưa xử trí thì thôi, nhưng mà đã cho ra là không cho vào nữa. Còn đến bây giờ thì như thế nào thì lại còn nữa.
Cháu muốn hỏi là trong cái giai đoạn kháng chiến ấy?

Cách tốt nhất là không sử dụng nữa.
Thế mình có ám sát không?

Không không, không đến nỗi thế. Coi như là không sử dụng nữa.
Coi như là cắt liên lạc à?

Ờ.
Mình có sợ họ làm lộ các cơ sở của mình không?

Cũng sợ chứ. Cho nên không dám cho vào nữa. Nếu có vào thì chỉ thị cho ở trong không bắt liên lạc nữa. Cũng phải đề phòng hết cả chứ vì những cái đó còn nguy hại hơn nữa chứ.
Tất cả những cái người mình cử vào nội thành như thế là đều thông qua Thành uỷ hết?

Cũng thông qua, nhưng nó tuỳ từng cấp. Những cái ở dưới thì coi như không thông qua vì nó đưa được vào là được rồi. Vì lúc bấy giờ đưa được một cán bộ vào nội thành là mất công lắm. Cho nên không phải là dễ dàng gì rút ra rút vào được đâu. Nên là có cái là thấy cơ sở bị nguy thì không thể đưa vào nữa.
Ở Hải Phòng thì có cái Uỷ ban Kháng chiến Hành chính không nhỉ?

Có chứ.
Cái đấy họ có quan hệ chặt với bên Thành uỷ không?

Cái uỷ ban thì tôi biết bộ máy của nó hồi bấy giờ thì hiệu quả của nó còn ít lắm, vì chính quyền công khai nên bên Đảng nó thâu tóm hết.
[02:10:06]
Mọi hoạt động là bên Đảng hết?

Hoạt động là bên Đảng nó nhiều hơn. Bên kia chỉ là bộ máy tiếp xúc quần chúng thôi.
Bộ máy gì?

Bộ máy lãnh đạo nhưng mà để lãnh đạo trí thức, nhân sĩ còn hoạt động thì bên này bên Đảng.
Những cái người mà làm bên Uỷ ban Hành chính Kháng chiến thì có phải là Đảng viên không?

Cũng có người là Đảng viên, cũng có người không.
Lãnh đạo cấp cao của uỷ ban thì có ông nào của Thành uỷ không? Có người của Thành uỷ cài vào không?

Có chứ, cũng là người của Thành uỷ cũng có.
Hồi đó ông nào làm chủ tịch bác nhỉ? Trong kháng chiến ấy?

Trong kháng chiến thì nó nhiều đợt lắm.
Lúc bác làm ấy thì ông nào làm chủ tịch?

Trong này có cả đây.
Tức là bác không có tiếp xúc bao giờ à?

Không, tiếp xúc nhiều ấy chứ.
Tức là mình có gặp trực tiếp mấy ông đấy không?

Có gặp. Những ông này giờ cũng rụng hết rồi. Giờ thì già hết rồi. Đây, ban lãnh đạo nó đây này: Ông Phùng là Thông tin tuyên truyền này, ông Hoàng Tùng về quân sự này, Lê Quang Phấn ông này giờ đang ốm đây, Vạn là tài chính này, Phan Hiền này.
Phan Hiền là làm gì?

Phan Hiền là thông tin tuyên truyền đấy. Tô Duy chết rồi này. Trần Đông thì còn này.
Trần Đông làm gì?

Công an. Hạnh thì quân sự này. Ông Thắng Lợi, Đình Mậu này. Mậu là Mặt trận chết rồi. Ông Mạc công an này.
Kinh tế thì ông nào?

Kinh tế thì xưa hoạt động về kinh tế thì chả nổi ông nào cả, chả ông nào hoạt động kinh tế cả.
Đây toàn các ông chứ không có bà à? Thời gian này là không có bà nào hoạt động trong bộ máy à? Lúc đó đã có cán bộ phụ nữ chưa?

Có rồi.
Phụ nữ không được chụp chung vào đây à?

Không phải, nhưng mà có ở cấp uỷ đâu.
À cấp uỷ là không có?

Đây chỉ có danh sách cấp uỷ thôi.
Đến thời điểm nào thì mới có cán bộ nữ vào được cấp uỷ?

Cũng phải là hoà bình.
Chứ trong kháng chiến là không có bà nào cả?

Có, cũng có.
Ai ạ?

Cái này là chụp ở đâu bác nhỉ?

Cái này là trên căn cứ rồi.
Căn cứ là ở vùng nào?

Cái này ở trên Da Voi, Tân Mộc, là Bắc Giang đấy. Nó là cả hai phía nữa, bên kia cũng phải dựa vào bên này. Mình ở trên đấy thì chủ yếu dựa vào rừng núi chứ thực ra thì không phải dân nuôi, dân nuôi là ở Thái Bình cơ.
Dân đóng góp chính là vùng Thái Bình?

Ừ ăn ở gạo nước là ở đó. Gạo nước của mình toàn gạo mốc cho để họ chăn nuôi thôi. Chứ còn họ ăn như thế nào họ nuôi mình như thế. Nhưng mà tôi cũng chưa làm được cái việc đền ơn đáp nghĩa cho Thái Bình. Định làm mấy lần rồi nhưng mà các ông ấy ngại quá vì chi phí tốn kém quá chưa làm được. Chính ra mình phải làm cái đó mới đúng.
Cái hôm bác vào tiếp quản thì bác có trực tiếp đi không?

Có chứ, nhưng mà tôi không phải là đội quân vào trước.
Tức là bác chỉ chuẩn bị giấy tờ cho người ta vào trước thôi à?

Ờ chuẩn bị họ vào trước cả rồi, tôi vào sau theo đại quân.
Hồi đó trước khi vào mình có phải học tập gì nhiều không?
Cũng có đường lối tiếp quản. Nhưng mà cái đó không phải ngay đâu, vì hồi đó vào thì nhiều cái ấu trĩ lắm. Tôi là khi vào đây đầu tiên Thành uỷ đóng ở cái trại Bu ê. Vào thì cơm nước còn đầy mà không ai dám tơ hào cái gì cả.
Bác là năm nào bác mới lập gia đình?

Lập gia đình thì tôi về Thái Bình anh em bố trí vào một nhà anh em gán ghép. Nhưng mà lúc tiếp quản về thành phố rồi thì tôi mới cưới.
À tức là trước đó là có yêu trộm rồi?

Yêu rồi.
Hồi đó bác lấy luôn thì có sợ bị kỷ luật không?

Cũng được thôi nhưng mà không có gì kinh tế. Bởi vì một người hoạt động thì rất khó. Cả hai người cùng hoạt động thì nó dễ, đoàn thể tổ chức cho là xong thôi. Đằng này một người thì lại phải về dân.
Hồi trong kháng chiến mà mình quan hệ tình cảm với phụ nữ địa phương thì có bị cấm không?

Cũng giữ kín đáo, cấm đấy chứ.
Kể cả những người chưa có vợ cũng bị cấm à?

Có phải dễ đâu, khó lắm.
Có phải kiểm điểm thường xuyên không?

Cũng có anh em có gì thì cũng kiểm điểm. Tôi về sau này lấy nhà tôi thì ông cụ lại phải về đấy để đặt vấn đề để đưa cô ấy ra. Cô ấy ra thì tôi đưa đi học lớp tiếp quản ngay thì trở thành cán bộ. Nhưng đấy là trường hợp rất may mắn. Còn nói chung tóm lại người ngoài mà vào trong thành phố lúc ấy khó lắm.
[02:20:09]
Lúc mà mình đang ở Thái Bình đấy là mình chỉ yêu trộm thôi à? Có phải dấu không?

Không, anh em cũng gán ghép cả đấy. Thế nhưng mà mình không dám ở bởi vì hồi đó mình ở nhà người ta người ta quí mình lắm. Tôi ở nhà cô ấy mà họ quí đến mức mà không bắt tôi làm cái gì hết. Đi lấy gạo ở kho cũng bắt cô ấy đi lấy. Thứ hai là nhà có cái gì ngon thì hay cho ăn. Về sau tôi ngượng quá tôi phải sang nhà khác thế mà họ còn bảo hôm nay có cái này ngon mày sang mời anh ấy về ăn cơm. Đấy, thì thế cái trường hợp dân người ta quí mình như thế thì mình cũng dễ bị đổ chứ (cười).
Hồi học chỉnh huấn đấy thì họ có kiểm điểm về cái chuyện nam, nữ không?

Có chứ, anh nào có là phải kiểm điểm.
Có nặng không, mình có coi trọng cái chuyện đấy không?

Nó là vấn  đề quan trọng đấy chứ không phải không đâu. Đối với cán bộ trong kháng chiến thì chỉ có vấn đề ấy thôi chứ có vấn đề gì hơn đâu. Còn tiền tài thì lúc bấy giờ so với bây giờ chả là cái gì nhưng mà cũng phải kiểm điểm.
Chuyện yêu đương trong kháng chiến là nghiêm trọng đấy?

Không, yêu công khai thì được.
À thì được à?

Ừ, chả có vấn đề gì.
Còn hủ hoá thì không được à?

Không được.
Bác có thấy vụ nào mà vì chuyện yêu đương mà bị kỷ luật không?

Có chứ, nhiều chứ. Vợ ông Vũ Quốc Uy là cũng bị kỷ luật.
Vợ ông nào?

Vợ ông Vũ Quốc Uy mà là chủ tịch thành phố này này. Vì bà ấy trẻ quá, ông ấy thì già, nên bà ấy đi với anh em khác.

Anh em trong cơ quan á?

Anh em trong cơ quan ấy.
Cũng anh em trong uỷ ban à?

Trong uỷ ban, vì ông ấy già quá.
Ông ấy là Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến đấy à?

Ừ.

Lăng nhăng với anh em thế thì mấy anh em kia có bị kỷ luật không?

Có chứ.
Bà ấy lăng nhăng với mấy người?

Hai, ba người gì đấy.
Hai, ba người một lúc á?

Không từng giai đoạn ấy chứ.
Không, nhưng mà bà ấy là vợ ông chủ tịch thì mọi người phải nghe theo chứ?

Không, thời ấy nó cũng khác.
Thế bà ấy muốn lăng nhăng với mình mà mình không chịu thì mình có bị trù úm gì không?

Vợ thời ấy nó không như bây giờ. Vợ là vợ thế thôi, không có quyền gì cả.
Thế sao ba ông kia ông lại bị dính vào cái chuyện đấy?

Là bởi vì nó từ những người ấy. Nếu mà nói tình cảm trong kháng chiến thì cái đó nó cũng ràng buộc nhiều. Còn như giờ nó dấu diếm thì biết sao được. Đấy là vỡ lở thì mới biết chứ.
Tại mấy ông kia ông đi ông khoe à?

Không phải khoe nhưng mà người ta biết vì tình cảm như thế nào đó đến lúc nó cũng bộc lộ ra chứ.
Trong uỷ ban hay là trong Thành uỷ của mình có những bộ phận chuyên theo dõi những cái chuyện đấy không?

Nó cũng không thành chuyên trách.
Nhưng mà tự lo theo dõi lẫn nhau à?

Không.
Thế mà bà này làm sao mà bị phát hiện đến ba lần là thế nào?

Là bởi vì sau này nó cứ bị vỡ lở ra thì mới biết.
Xong bà lại yêu sang ông khác?

Cứ lăng nhăng thế.
Bà tên là bà gì?

Bà Linh.
Giờ còn sống không?

Còn sống.
Bà ấy ở đâu?

Ở chỗ phố Hàng Chối gì đấy.
Bác có nhớ địa chỉ không?

Có cũng biết cả vì tôi cũng vừa mới lên.
Bác cho cháu cái địa chỉ hôm nào đến thăm bà ấy. Bà Linh, cái gì Linh bác nhỉ?

Thôi được rồi lúc nào tôi cho. Những cái này tôi nói thật anh nó cũng là có chuyện cả nhưng giờ mình nói ra thì nó rắc rối, anh em nó bất lợi, nên tôi cũng không muốn nói. Nhưng mà bây giờ đây này, tôi gặp chủ tịch bây giờ đây này, để quyên góp tiền cho bà ấy. Chị em góp tiền ấy. Tôi đi qua chỗ ông Thành chủ tịch bây giờ ấy, thì ông đưa cho bốn năm triệu với cả bốn, năm triệu của anh em thì tôi đưa cho bà ấy, bà ấy biết là anh em quí bà ấy. Nhưng mà bà ấy tâm lý đưa cho đúng đứa con của ông Vũ Quốc Uy chứ không đưa cho những đứa con khác.
À sau này bà có nhiều con khác à?

Sau này bà lấy chồng khác chứ, ông kia già rồi. Đấy người ta có cái tế nhị của nó.
Lần sau bác giới thiệu cho cháu đến gặp bà ấy.

Bà ấy nói khéo lắm, uốn éo.
Làm sao ạ?

Ối dồi ôi, nói õng ẹo lắm.
Năm nay cụ ấy bao nhiêu rồi? Bà Linh ấy?
Thì cũng phải cái cỡ 30.
Không, năm nay ấy bà bao nhiêu tuổi?

Cũng thế, à 80 rồi chứ.

Thôi có khi xin phép bác ở đây. Lần sau xin phép đến gặp bác. Cháu còn phải gặp bác nhiều. Thứ nhất là hỏi thêm một số chuyện. Thứ hai là hỏi thêm một số địa chỉ để đến phỏng vấn. Còn cuốn hồi ký bao giờ bác đưa cho cháu nhỉ?
Giờ cũng còn tám, chín cuốn đấy.

(Hết băng ghi âm ngày 24 tháng 7 năm 2010)
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